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Tổng

 KHV

Tổng 

giải ngân 

2023

Giải ngân Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế
Lũy kế 

Giải ngân
Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế

Lũy kế Giải 

ngân
Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân
Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế

Lũy kế 

Giải 

ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

Lũy kế 

Giải 

ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

Lũy kế Giải 

ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy 

kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt 

được lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt 

được lũy kế

Lũy kế Giải 

ngân
Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

TỔNG CỘNG: 41 DỰ 

ÁN
6.911.270 1.379.133 1.379.133 45.385 - 126.281 - 202.412 - 281.716 - 343.616 - 413.316 - 515.498 - 626.823 - 710.523 - 848.910 - 962.210 - 1.311.810 - 1.379.133 - 100%

I
DỰ ÁN HOÀN 

THÀNH: 10 DỰ ÁN
1.339.158 111.702 123.055 7.198 - 7.198 - 32.198 - 40.502 - 54.902 - 57.102 - 57.259 - 89.259 - 89.259 - 101.059 - 124.059 - 128.559 - 134.055 - 120,01%

1
Trường THCS phường 

11
7001883

QĐ số 654/QĐ-

UBND ngày 

28/03/2016

         130.891   2018 2023 12.000 12.000 -

Thi công hoàn thành hạng mục  san lấp 

và hàng rào (Phần còn lại). Thực hiện 

thống nhất lại danh mục thiết bị với đơn 

vị quản lý sử dụng

-
Tổ chức lập dự toán thiết bị điều chỉnh

-

Trình phê duyệt dự toán thiết bị điều 

chỉnh 
-

Trình phê duyệt HSMT gói thầu thiết bị
-

Tổ chức lựa chọn nhà thầu gói 

thầu thiết bị
2.200

Thi công mua sắm và lắp đặt 

thiết bị
2.200

Thi công mua sắm và lắp đặt thiết 

bị
2.200

Thi công mua sắm và lắp đặt thiết 

bị
2.200 Thi công mua sắm và lắp đặt thiết bị 7.000

Nghiệm thu hoàn thành và bàn 

giao thiết bị đưa vào sử dụng
7.000

Thực hiện kiếm toán hoàn 

thành các hạng mục và gói 

thầu còn lại

9.500
Trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành
12.000

Thanh toán quyết toán dự án 

hoàn thành
100,00%

 Quyết toán phần còn lại hoàn thành 

DA tháng 01/2024

2
Đường vào trường 

THCS Phường 12, TPVT
7137140

QĐ số 

1069/QĐ-

UBND ngày 

28/05/2014

           81.974   2016 2019 500 500 343
 Chi trả tiền thuê nhà theo QĐ  UBND 

thành phố do chưa có đất giao tái định 

cư cho các hộ dân bị thu hồi

343 343 343 343 343 500

 Chi trả tiền thuê nhà theo QĐ  

UBND thành phố do ch7a có đất 

giao tái định cư cho các hộ dân 

bị thu hồi

500 500 500 500 500 500 100,00%

3

Chung cư tái định cư 

phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu

7378478

QĐ số 681/QĐ-

UBND ngày 

30/3/2016

         586.096   2017 2023 50.000 62.000 -

Trình phòng QLĐT thầm định, trình 

UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt 

dự toán điều chỉnh bổ sung; 

GPMB: Phòng TN&MT thẩm tra nguồn 

gốc đất 

-

Phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung 

gói thầu số 10; Tiếp tục thực hiện kiểm 

toán độc lập; Trình UBND tỉnh, Sở Tài 

chính cho phép điều chỉnh giá vật tư 

không có trong thông báo giá SXD; 

Tiếp tục thi công xây dựng phần khối 

lượng phát sinh.

GPMB: HĐBT họp xét phương án bồi 

thường. Trình Sở TN&MT thẩm định 

phương án bồi thường

25.000

UBND tỉnh cho phép áp dụng giá vật tư 

điều chỉnh không có trong thông báo 

giá SXD; Tiếp tục thực hiện kiểm toán 

độc lập; Trình phê duyệt dự toán vật tư 

điều chỉnh; Thi công xây dựng hoàn 

thành phần khối lượng phát sinh

GPMB: Trình UBND tỉnh ban hành 

quyết định thu hồi đất và phê duyệt 

KPBT

25.000

Phê duyệt dự toán vật tư điều chỉnh; 

Hoàn thành kiểm toán độc lập

GPMB: Lập hồ sơ trình Sở TN&MT 

thẩm định nhu cầu sử dụng đất

25.000

Báo cáo UBND Thành phố trình 

Sở Tài chính thẩm tra quyết toán, 

trình UBND tỉnh phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành

GPMB: Lập hồ sơ trình xin giao 

đất

25.000
Hoàn thành thẩm tra quyết toán, 

trình UBND tỉnh phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành

25.000

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành;,Tất toán dự án; Báo cáo Sở 

Xây dựng, UBND tỉnh lựa chọn 

và bàn giao đơn vị quản lý vận 

hành 

50.000 Tất toán dự án hoàn thành 50.000 Tất toán dự án hoàn thành 50.000 Tất toán dự án hoàn thành 73.000 Tất toán dự án hoàn thành 73.000 Tất toán dự án hoàn thành 73.000 - 146,00%

Trình phê duyệt Quyết toán tháng 

8/2023

Công trình thực hiện QT cần bổ sung 

thêm KHV 23 tỉ

4
Trường mầm non 

phường 10 TPVT
7616551

QĐ số 

2625/QĐ-

UBND ngày 

04/09/2020

           52.967   2018 2021 6.458 6.458 6.458
Đã có QĐ PDQT 

Thanh toán tất toán  công trình
6.458

Đã có QĐ PDQT 

Thanh toán tất toán  công trình
6.458 6.458 6.458 6.458 6.458 6.458 6.458 6.458 6.458 6.458 6.458 - 100,00%  Quyết toán, tất toán  tháng 01/2023

5

Trường mầm non 

Phường Nguyễn An 

Ninh

7616552

QĐ số 

2882/QĐ-

UBND ngày 

13/10/2017

           44.218   2018

36 tháng kể 

từ ngày 

khởi công 

công trình

2.900 2.900 -

-Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm duyệt bổ 

sung phương án PCCC theo ý kiến góp 

ý của công an PCCC

- Thực hiện kiểm toán độc lập.

GPMB: Tổ chức vận động bàn giao mặt 

bằng hộ ông Hà Văn Minh. UBND 

phường 8 lập phương án cưỡng chế 

trình phòng TN&MT thẩm định.

-

- Trình công an PCCC nghiệm thu hoàn 

thành hạng mục PCCC;

- Trình Sở Xây dựng tổ chức nghiệm 

thu hoàn thành công trình đưa vào sử 

dụng;

- Tiếp tục thực hiện kiểm toán độc lập.

GPMB: Ban thực hiện cưỡng chế tổ 

chức vận dộng, đối thoại lần cuối. 

UBND thành phố phê duyệt phương án 

cưỡng chế. 

-

- Tổ chức bàn giao công trình đưa vào 

sử dụng;

- Hoàn thiện kiểm toán độc lập.

GPMB: Tổ chức cưỡng chế. Bàn giao 

mặt bằng cho đơn vị thi công

-
- Trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành
2.900

- Hoàn thành thẩm tra phê duyệt 

quyết toán. Trình UBND tỉnh phê 

duyệt quyết toán

2.900
Phê duyệt quyết toán, tất toán 

dự án hoàn thành
2.900 Hoàn thành tất toán dự án 2.900 Hoàn thành tất toán dự án 2.900 Hoàn thành tất toán dự án 2.900 Hoàn thành tất toán dự án 2.900 Hoàn thành tất toán dự án 2.900 Hoàn thành tất toán dự án 2.900 - 100,00%

Trình phê duyệt Quyết toán tháng 

5/2023

6
Trường tiểu học phường 

10 TP Vũng Tàu
7620617

5023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

           63.348   2019 2023 11.500 11.500 - Tiếp tục thực hiện kiểm toán độc lập -

- Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu dự toán. 

Trình UBND tỉnh cho phép điều chỉnh 

giá gói thầu thiết bị

- Tiếp tục thực hiện kiểm toán độc lập

- - Hoàn thiện kiểm toán độc lập. -
- Trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành
11.500

- Hoàn thành thẩm tra phê duyệt 

quyết toán. Trình UBND tỉnh phê 

duyệt quyết toán

11.500
Phê duyệt quyết toán, tất toán 

dự án hoàn thành
11.500 Hoàn thành tất toán dự án 11.500 Hoàn thành tất toán dự án 11.500 Hoàn thành tất toán dự án 11.500 Hoàn thành tất toán dự án 11.500 Hoàn thành tất toán dự án 11.500 Hoàn thành tất toán dự án 11.500 - 100,00%

Trình phê duyệt Quyết toán tháng 

5/2023

7

Trường Tiểu học 

phường 11 TPVT (Tiểu 

học Phước Sơn)

7620618

QĐ số 

2598/QĐ-

UBND ngày 

01/09/2020

         140.051   2021 2023 15.300 15.300 -
Hoàn chỉnh bản vẽ điều chỉnh bồ sung 

một số chi tiết thiết kế; 
-

Trình xin chủ trương điều chỉnh, bổ 

sung một số chi tiết thiết kế, Báo cáo 

SXD nghiệm thu hoàn thành đự án để 

đưa vào sử dụng 

-
Trình phê duyệt thiết kế, dự toán điều 

chỉnh bổ sung 
8.300 Kiểm toán độc lập để quyết toán 8.300 Kiểm toán độc lập để quyết toán 8.300

Báo cáo UBND Thành phố trình 

Sở Tài chính thẩm tra quyết 

toán, trình UBND tỉnh phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành

8.300
Hoàn thành thẩm tra quyết toán, 

trình UBND tỉnh phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành

15.300 Tất toán dự án hoàn thành 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 100,00%
Trình phê duyệt Quyết toán tháng 

8/2023

8
Trường tiểu học phường 

Thắng Nhất TPVT
7613582

2490/QĐ-

UBND ngày 

05/9/2017

           64.142   2019 2023 1.000 353 353
Đã có QĐ PDQT 

Thanh toán tất toán  công trình
353

Đã có QĐ PDQT 

Thanh toán tất toán  công trình
353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 35,30%

Đã PDQT  thanh toán tất toán công 

trình trong tháng 01/2023

KHV bố trí dư  647 triệu

9
Trường tiểu học Thắng 

Nhì TP Vũng Tàu
7616553

QĐ 1838/QĐ-

UBND  ngày 

29/6/2022

         110.310   2019 2023 12.000 12.000 -

Đã thi công hoàn thành khối nhà chính, 

sân đường nội bộ và các hạng mục hạ 

tầng kỹ phía trước. Chờ bàn giao mặt 

bằng diện tích đất bổ sung để thi công 

hạng mục hàng rào, hạn tầng kỹ thuật, 

cây xanh phía sau

-

Đã thi công hoàn thành khối nhà chính, 

sân đường nội bộ và các hạng mục hạ 

tầng kỹ phía trước. Chờ bàn giao mặt 

bằng diện tích đất bổ sung để thi công 

hạng mục hàng rào, hạn tầng kỹ thuật, 

cây xanh phía sau

-
Thi công hạng mục hàng rào, sân 

đường nội bộ, cây xanh và các hạng 

mục hạ tầng kỹ thuật phía sau

4
Thi công hạng mục hàng rào, sân đường 

nội bộ, cây xanh và các hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phía sau

4
Thi công hạng mục hàng rào, sân 

đường nội bộ, cây xanh và các 

hạng mục hạ tầng kỹ thuật phía sau

4

Thi công hạng mục hàng rào, sân 

đường nội bộ, cây xanh và các 

hạng mục hạ tầng kỹ thuật phía 

sau

4

Thi công hạng mục hàng rào, sân 

đường nội bộ, cây xanh và các 

hạng mục hạ tầng kỹ thuật phía 

sau

4 Thi công hoàn thành công trình 4
Nghiệm thu hoàn thành các hạng 

mục công trình còn lại
7.004 Tổ chức bàn giao công trình 7.004

Kiểm toán hoàn thành công 

trình
9.004 Trình quyết toán dự án hoàn thành 12.000

Thanh toán quyết toán dự án 

hoàn thành
100,00%

"Bàn giao mặt bằng phần bổ sung trong 

tháng 3/2023

-Trình phê duyệt quyết toán tháng 

01/2024

10
Trường THCS phường 

8, thành phố Vũng Tàu
7001844

QĐ 2855/QĐ-

UBND  ngày 

25/08/2009

           65.161   

CT tạm 

ngưng vĩnh 

viễn 

2022 44 44 44
Hoàn thành thanh toán tất toán công 

trình
44 Thanh  QT cho các đơn vịi , tất toán TK 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 100,00%

II
DỰ ÁN CHUYỂN 

TIẾP: 19 DỰ ÁN
4.767.079 969.131 963.118 19.000 70.823 116.954 187.954 235.454 302.954 404.954 483.954 567.654 679.241 749.241 917.341 952.118 - 98,24%

1

Đường Chí Linh 

(Nguyễn Hữu Cảnh) 

TPVT

7011159

QĐ số 28/QĐ-

UBND ngày 

08/01/2018

         187.709   2015 2024 2.000 2.000 -

Dự án này trước đây giao cho SGTVT 

làm chủ đầu tư, năm 2012 bàn giao lại 

cho UBND thành phố Vũng Tàu làm 

chủ đầu tư; năm 2020 thi công hoàn 

thành giai đoạn 1 từ đường 30-4 đến 

đường QHA2; giai đoạn 2 từ đường 

QHA2 đến đường QHA1 dài khoảng 

180m đã hoàn thành công tác phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung tk-dt, hiện nay đang 

chờ chủ trương của UBND tỉnh BR-VT 

về việc hủy bỏ 27 quyết định thu hồi 

đất giai đoạn 2003-2004 của dự án để 

triển khai các bước tiếp theo

GPMB: Dự án đang tạm dừng, chờ chủ 

trương của UBND tỉnh. Sau khi có chủ 

trương của UBND tỉnh, chỉ đạo của 

UBND thành phố sẽ lập kế hoạch thực 

hiện tiếp theo

-

Dự án này trước đây giao cho SGTVT 

làm chủ đầu tư, năm 2012 bàn giao lại 

cho UBND thành phố Vũng Tàu làm chủ 

đầu tư; năm 2020 thi công hoàn thành 

giai đoạn 1 từ đường 30-4 đến đường 

QHA2; giai đoạn 2 từ đường QHA2 đến 

đường QHA1 dài khoảng 180m đã hoàn 

thành công tác phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung tk-dt, hiện nay đang chờ chủ 

trương của UBND tỉnh BR-VT về việc 

hủy bỏ 27 quyết định thu hồi đất giai 

đoạn 2003-2004 của dự án để triển 

khai các bước tiếp theo

-

Dự án này trước đây giao cho SGTVT 

làm chủ đầu tư, năm 2012 bàn giao lại 

cho UBND thành phố Vũng Tàu làm 

chủ đầu tư; năm 2020 thi công hoàn 

thành giai đoạn 1 từ đường 30-4 đến 

đường QHA2; giai đoạn 2 từ đường 

QHA2 đến đường QHA1 dài khoảng 

180m đã hoàn thành công tác phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung tk-dt, hiện 

nay đang chờ chủ trương của UBND 

tỉnh BR-VT về việc hủy bỏ 27 quyết 

định thu hồi đất giai đoạn 2003-2004 

của dự án để triển khai các bước tiếp 

theog

-

Dự án này trước đây giao cho SGTVT 

làm chủ đầu tư, năm 2012 bàn giao lại 

cho UBND thành phố Vũng Tàu làm chủ 

đầu tư; năm 2020 thi công hoàn thành 

giai đoạn 1 từ đường 30-4 đến đường 

QHA2; giai đoạn 2 từ đường QHA2 đến 

đường QHA1 dài khoảng 180m đã hoàn 

thành công tác phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung tk-dt, hiện nay đang chờ chủ trương 

của UBND tỉnh BR-VT về việc hủy bỏ 27 

quyết định thu hồi đất giai đoạn 2003-

2004 của dự án để triển khai các bước 

tiếp theo

-

Dự án này trước đây giao cho 

SGTVT làm chủ đầu tư, năm 2012 

bàn giao lại cho UBND thành phố 

Vũng Tàu làm chủ đầu tư; năm 

2020 thi công hoàn thành giai 

đoạn 1 từ đường 30-4 đến đường 

QHA2; giai đoạn 2 từ đường 

QHA2 đến đường QHA1 dài 

khoảng 180m đã hoàn thành công 

tác phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

tk-dt, hiện nay đang chờ chủ 

trương của UBND tỉnh BR-VT về 

việc hủy bỏ 27 quyết định thu hồi 

đất giai đoạn 2003-2004 của dự 

án để triển khai các bước tiếp theo

-

Dự án này trước đây giao cho 

SGTVT làm chủ đầu tư, năm 

2012 bàn giao lại cho UBND 

thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu 

tư; năm 2020 thi công hoàn 

thành giai đoạn 1 từ đường 30-4 

đến đường QHA2; giai đoạn 2 

từ đường QHA2 đến đường 

QHA1 dài khoảng 180m đã 

hoàn thành công tác phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung tk-dt, hiện 

nay đang chờ chủ trương của 

UBND tỉnh BR-VT về việc hủy 

bỏ 27 quyết định thu hồi đất giai 

đoạn 2003-2004 của dự án để 

triển khai các bước tiếp theo

-

Dự án này trước đây giao cho 

SGTVT làm chủ đầu tư, năm 

2012 bàn giao lại cho UBND 

thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu 

tư; năm 2020 thi công hoàn thành 

giai đoạn 1 từ đường 30-4 đến 

đường QHA2; giai đoạn 2 từ 

đường QHA2 đến đường QHA1 

dài khoảng 180m đã hoàn thành 

công tác phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung tk-dt, hiện nay đang chờ 

chủ trương của UBND tỉnh BR-

VT về việc hủy bỏ 27 quyết định 

thu hồi đất giai đoạn 2003-2004 

của dự án để triển khai các bước 

tiếp theo

-

Dự án này trước đây giao cho 

SGTVT làm chủ đầu tư, năm 

2012 bàn giao lại cho UBND 

thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu 

tư; năm 2020 thi công hoàn thành 

giai đoạn 1 từ đường 30-4 đến 

đường QHA2; giai đoạn 2 từ 

đường QHA2 đến đường QHA1 

dài khoảng 180m đã hoàn thành 

công tác phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung tk-dt, hiện nay đang chờ chủ 

trương của UBND tỉnh BR-VT về 

việc hủy bỏ 27 quyết định thu hồi 

đất giai đoạn 2003-2004 của dự 

án để triển khai các bước tiếp 

theo

-

Dự án này trước đây giao cho 

SGTVT làm chủ đầu tư, năm 2012 

bàn giao lại cho UBND thành phố 

Vũng Tàu làm chủ đầu tư; năm 

2020 thi công hoàn thành giai đoạn 

1 từ đường 30-4 đến đường 

QHA2; giai đoạn 2 từ đường 

QHA2 đến đường QHA1 dài 

khoảng 180m đã hoàn thành công 

tác phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

tk-dt, hiện nay đang chờ chủ 

trương của UBND tỉnh BR-VT về 

việc hủy bỏ 27 quyết định thu hồi 

đất giai đoạn 2003-2004 của dự án 

để triển khai các bước tiếp theo

-

Dự án này trước đây giao cho 

SGTVT làm chủ đầu tư, năm 

2012 bàn giao lại cho UBND 

thành phố Vũng Tàu làm chủ 

đầu tư; năm 2020 thi công 

hoàn thành giai đoạn 1 từ 

đường 30-4 đến đường 

QHA2; giai đoạn 2 từ đường 

QHA2 đến đường QHA1 dài 

khoảng 180m đã hoàn thành 

công tác phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung tk-dt, hiện nay đang 

chờ chủ trương của UBND 

tỉnh BR-VT về việc hủy bỏ 27 

quyết định thu hồi đất giai 

đoạn 2003-2004 của dự án để 

triển khai các bước tiếp theo

-

Dự án này trước đây giao 

cho SGTVT làm chủ đầu 

tư, năm 2012 bàn giao lại 

cho UBND thành phố Vũng 

Tàu làm chủ đầu tư; năm 

2020 thi công hoàn thành 

giai đoạn 1 từ đường 30-4 

đến đường QHA2; giai 

đoạn 2 từ đường QHA2 

đến đường QHA1 dài 

khoảng 180m đã hoàn 

thành công tác phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung tk-dt, 

hiện nay đang chờ chủ 

trương của UBND tỉnh BR-

VT về việc hủy bỏ 27 quyết 

định thu hồi đất giai đoạn 

2003-2004 của dự án để 

triển khai các bước tiếp 

theo

2.000

Dự án này trước đây giao cho SGTVT 

làm chủ đầu tư, năm 2012 bàn giao lại 

cho UBND thành phố Vũng Tàu làm chủ 

đầu tư; năm 2020 thi công hoàn thành 

giai đoạn 1 từ đường 30-4 đến đường 

QHA2; giai đoạn 2 từ đường QHA2 đến 

đường QHA1 dài khoảng 180m đã hoàn 

thành công tác phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung tk-dt, hiện nay đang chờ chủ 

trương của UBND tỉnh BR-VT về việc 

hủy bỏ 27 quyết định thu hồi đất giai 

đoạn 2003-2004 của dự án để triển 

khai các bước tiếp theo

2.000

Dự án này trước đây giao cho 

SGTVT làm chủ đầu tư, năm 

2012 bàn giao lại cho UBND 

thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu 

tư; năm 2020 thi công hoàn 

thành giai đoạn 1 từ đường 30-4 

đến đường QHA2; giai đoạn 2 

từ đường QHA2 đến đường 

QHA1 dài khoảng 180m đã 

hoàn thành công tác phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung tk-dt, hiện 

nay đang chờ chủ trương của 

UBND tỉnh BR-VT về việc hủy 

bỏ 27 quyết định thu hồi đất giai 

đoạn 2003-2004 của dự án để 

triển khai các bước tiếp theo

100,00%

2

Hạ tầng kỹ thuật khu 

TTCN Phước Thắng 

phục vụ di dời các cơ sở 

tiểu thủ công nghiệp 

gây ô nhiễm trên địa 

bàn thành phố Vũng tàu

7545579

QĐ số 03/QĐ-

UBND ngày 

02/01/2020

         542.829   2020 T12/2023 120.000 120.000 2.000

Thi công đào bùn, đắp K90 tuyến D1; 

đắp K95 phần nền đường các tuyến 

đường

GPMB: Nhận bàn giao mặt bằng 04 hộ 

thuộc giai doạn I. Tham gia công tác 

cưỡng chế 04 hộ.

41.000

Thi công đào bùn, đắp K90 tuyến D1; 

đắp K95, cống thoát nước các tuyến 

đường

GPMB: Trình phòng Tài nguyên và Môi 

rường kiểm tra, rà soát hồ sơ đề xuất 

kiểm đếm bắt buộc 21 hộ. 

59.000

Thi công đào bùn, đắp K90 tuyến D1; 

đắp K95, cống thoát nước các tuyến 

đường; san nền các lô đất

GPMB: Phối hợp P. TN&MT trình 

UBND thành phố ban hành QĐ kiểm 

đếm bắt buộc. Tham gia tống đạt QĐ 

kiểm đếm bắt buộc.

64.000

Thi công đào bùn, đắp K90 tuyến D1; 

đắp K95, đắp K98, cống thoát nước các 

tuyến đường; san nền các lô đất

GPMB: Thực hiện công tác kiểm đếm 

bắt buộc. Vận động trường hợp không 

hợp tác kiểm đếm bắt buộc.

74.000

Thi công đắp K95, đắp K98, cống 

thoát nước, cấp phối đá dăm các 

tuyến đường; san nền các lô đất

GPMB: Thực hiện cưỡng chế 

kiểm đếm bắt buộc các trường 

hợp không hợp tác kiểm đếm bắt 

buộc

85.000

Thi công đắp K95, đắp K98, cấp 

phối đá dăm, thi công cấp nước, 

điện chiếu sáng các tuyến 

đường; san nền các lô đất

GPMB: Chuyển HS về UBND 

phường họp xét nguồn gốc đất 

sau khi cưỡng chế kiểm đếm bắt 

buộc

90.000

Thi công đắp K98, cấp phối đá 

dăm, thi công cấp nước, điện 

chiếu sáng các tuyến đường

GPMB: Trình HĐBT xét duyệt 

phương án bồi thường

95.000

Thi công đắp K98, cấp phối đá 

dăm, thi công cấp nước, điện 

chiếu sáng các tuyến đường

GPMB: Trình UBND thành phố 

phê duyệt KPBT

100.000

Thi công bó vỉa, cây xanh, cấp phối 

đá dăm

GPMB: Chi trả tiền bồi thường, hỗ 

trợ. Nhận bàn giao mặt bằng

105.000

Thi công bó vỉa, cây xanh, gờ 

chặn, vỉa hè các tuyến đường

GPMB: Vận động bàn giao 

mặt bằng. Báo cáo kết quả vận 

động. Đề xuất cưỡng chế thu 

hồi đất đối với các trường hợp 

không đồng ý BGMB

110.000

Thi công bó vỉa, cây xanh, 

gờ chặn, vỉa hè, thảm bê 

tông nhựa các tuyến đường

GPMB: Phòng Tài nguyên 

và Môi trường rà soát, 

tham mưu UBND thành pố 

ban hành quyết định cưỡng 

chế.

117.500

Thi công bó vỉa, cây xanh, gờ chặn, vỉa 

hè, thảm bê tông nhựa các tuyến đường

GPMB: UBND thành phố ban hành 

quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối 

với các hộ không bàn giao mặt bằng

120.000

Thi công bó vỉa, cây xanh, gờ 

chặn, vỉa hè, thảm bê tông nhựa 

các tuyến đường

GPMB: UBND thành phố ban 

hành quyết định cưỡng chế thu 

hồi đất đối với các hộ không bàn 

giao mặt bằng

100,00%

 UBND thành phố phê duyệt KPBT 92 

hộ (bao gồm hộ THĐ, BT, HT bổ 

sung). Tổng KPBT: 314,4 tỷ, trong đó 

hộ dân: 308,3 tỷ. Đã có 51 hộ nhận 

266,2 tỷ đồng. Còn 41 hộ chưa nhận 

số tiền 42 tỷ đồng;  

3
Đường Thống Nhất (nối 

dài) TPVT
7807557

QĐ số 

2952/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2019

         850.338   2021 T4/2024 41.000 60.787 2.300

- Gói thầu số 12: Thi công hạng mục 

nền mặt đường, thoát nước mưa, thoát 

nước thải, hào kỹ thuật đoạn nút giao 

đoạn từ đường Lê Lai đến 

Km0+835,04m

- Gói thầu số 13: Thi công hạng mục 

hào kỹ thuật, thoát nước thải, gờ chặn, 

lát gạch vỉa hè tuyến nhánh dài 250m

GPMB: Trình HĐBT xét duyệt thông 

qua cho 01 hộ (đợt 21), 

-  Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, niêm yết công khai, lấy ý kiến, 

thẩm định trình phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Tổ 

chức chi trả tiền  BT, HT.(đợt 20),

7.300

- Gói thầu số 12: Thi công hạng mục 

nền mặt đường, thoát nước mưa, thoát 

nước thải, hào kỹ thuật, giải phân cách, 

lát gạch vỉa hè đoạn nút giao đoạn từ 

đường Lê Lai đến Km0+835,04m

- Gói thầu số 13: Thi công hạng mục 

hào kỹ thuật, thoát nước thải, gờ chặn, 

lát gạch vỉa hè tuyến nhánh dài 250m

GPMB: UBND phường 1, 3 phối hợp 

với Ban 1 và Trung tâm PTQĐ tổ chức 

vận động 07 hộ chưa bàn giao mặt bằng 

(GĐ1),

- Báo cáo đề xuất cưỡng chế THĐ trình 

UBND thành phố thông qua phòng 

TN&MT.

11.300

- Gói thầu số 12: Thi công hạng mục 

bù vênh mặt được đoạn tiếp giáp với 

giải phân cách và bê tông nhựa lớp 1 

của các đoạn tuyến khác

- Gói thầu số 13: Thi công hạng mục 

thoát nước mưa, nước thải tuyến chính 

từ Km0+835,04 đến đường Lê Hồng 

Phong; hoàn thành lát gạch vỉa hè tuyến 

nhánh

- Gói Thầu số 14: Tổ chức đào mương 

cáp lắp đặt ống lồng cáp ngầm điện từ 

đường Lý Thường Kiết đến đường Xô 

Viết Nghệ Tĩnh;

- Gói thầu số 15: Tổ đào hố trồng cây 

xanh trên vỉa hè đối với các đoạn tuyến 

có mặt bằng; tổ chức đắp đất dính và 

đất đỏ trồng cây trên các đoạn tuyến 

đã làm giải phân cách giữa

GPMB: Lập phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, niêm yết công khai, 

lấy ý kiến, thẩm định trình phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư và Tổ chức chi trả tiền  BT, HT.(đợt 

20),

21.800

- Gói thầu số 12: Thi công hạng lát gạch 

vỉa hè tại các đoạn tuyến đã có mặt bằng

- Gói thầu số 13: Thi công hạng mục nền 

mặt đường, thoát nước mưa, thoát nước 

thải đoạn từ Km0+835,04 đến đường Lê 

Hồng Phing

- Gói Thầu số 14: Tổ chức lắp trụ điện 

chiếu sáng đoạn từLý Thường Kiện đến 

đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Gói Thầu số 15: Tổ chức trồng cây 

xanh trên vỉa hè, giải phân cách

GPMB: UBND phường 1, 3 phối hợp với 

Ban 1 và Trung tâm PTQĐ tổ chức vận 

động các hộ chưa bàn giao mặt bằng 

(GĐ2),

- Báo cáo đề xuất cưỡng chế THĐ trình 

UBND thành phố thông qua phòng 

TN&MT.

26.800

- Gói thầu số 12: Thi công hạng 

lát gạch vỉa hè tại các đoạn tuyến 

đã có mặt bằng và hệ thống ngầm 

đối với các đoạn vướng mặt bằng 

được bàn giao

- Gói thầu số 13: Thi công hạng 

mục nền mặt đường, thoát nước 

mưa, thoát nước thải đoạn từ 

Km0+835,04 đến đường Lê 

Hồng Phing

- Gói Thầu số 14: Đấu nối hệ 

thống điện chiếu sáng đoạn từ Lý 

Thường Kiện đến đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh vào hệ thống nguồn 

điện hiện hữu và vận hành chiếu 

sáng đoạn tuyến này

- Gói Thầu số 15: Tổ chức trồng 

cây xanh trên vỉa hè, giải phân cách

GPMB: Phối hợp với P.TNMT 

trỉnh UBND thành phố ban hành 

QĐ cưỡng chế THĐ, phối hợp 

UBND phường tống đạt QĐ 

cưỡng chế và tổ chức vận động 

(02 lần) và lập dự thảo phương án 

cưỡng chế THĐ chuyển P.TNMT.

26.800

- Gói thầu số 12: Thi công hạng 

lát gạch vỉa hè tại các đoạn 

tuyến đã có mặt bằng và hệ 

thống ngầm đối với các đoạn 

vướng mặt bằng được bàn giao ; 

thi công giải phân cách; thảm 

nhựa lớp 1

- Gói thầu số 13: Thi công hạng 

mục nền mặt đường, thoát nước 

mưa, thoát nước thải đoạn từ 

Km0+835,04 đến đường Lê 

Hồng Phong

- Gói Thầu số 14: Phối hợp với 

nhà thầu thi công gói thầu số 13 

để đặt ống luồn cáp ngầm cấp 

điện chiếu sáng tùy theo từng 

đoạn tuyến

- Gói Thầu số 15: Phối hợp với 

nhà thầu thi công gói thầu số 13 

để tiến hành đào hố trồng cây 

trên vỉa hè; đặp đất dính trên 

giải phân cách tùy theo từng 

đoạn tuyến

GPMB: Ban thực hiện cưỡng 

chế thu hồi đất tổ chức họp các 

phòng ban đơn vị triển khai phân 

công nhiệm vụ thực hiện phương 

án thực hiện công tác cưỡng chế 

THĐ để các đơn vị xây dựng kế 

hoạch thực hiện.

- Tổ chức đối thoại với các hộ 

dân lần cuối.

42.800

- Gói thầu số 12: Thi công hạng 

lát gạch vỉa hè tại các đoạn tuyến 

đã có mặt bằng và hệ thống ngầm 

đối với các đoạn vướng mặt bằng 

được bàn giao ; thi công giải 

phân cách; thảm nhựa lớp 1

- Gói thầu số 13: Thi công hạng 

mục nền mặt đường, thoát nước 

mưa, thoát nước thải đoạn từ 

Km0+835,04 đến đường Lê 

Hồng Phong

- Gói Thầu số 14: Phối hợp với 

nhà thầu thi công gói thầu số 13 

để đặt ống luồn cáp ngầm cấp 

điện chiếu sáng tùy theo từng 

đoạn tuyến

- Gói Thầu số 15: Phối hợp với 

nhà thầu thi công gói thầu số 13 

để tiến hành đào hố trồng cây 

trên vỉa hè; đặp đất dính trên giải 

phân cách tùy theo từng đoạn 

tuyến

GPMB: Thực hiện các biện pháp 

hành chính thu hồi đất đối với 

các hộ, đơn vị không hợp tác bàn 

giao mặt bằng (GĐ1)

- Ban cưỡng chế THĐ bàn giao 

mặt bằng sạch cho Ban QLDA 

đầu tư xây dựng 1. 

53.800

- Gói thầu số 12: Thi công  lát 

gạch vỉa hè, thảm nhựa lớp 1 đối 

với các đoạn tuyến vướng mặt 

bằng

- Gói thầu số 13: Thi công hạng 

mục nền mặt đường, thoát nước 

mưa, thoát nước thải đoạn từ 

Km0+835,04 đến đường Lê 

Hồng Phong

- Gói Thầu số 14: Phối hợp với 

nhà thầu thi công gói thầu số 13 

để đặt ống luồn cáp ngầm cấp 

điện chiếu sáng tùy theo từng 

đoạn tuyến

- Gói Thầu số 15: Phối hợp với 

nhà thầu thi công gói thầu số 13 

để tiến hành đào hố trồng cây 

trên vỉa hè; đặp đất dính trên giải 

phân cách tùy theo từng đoạn 

tuyến

GPMB: Phối hợp với P.TNMT 

trỉnh UBND thành phố ban hành 

QĐ cưỡng chế THĐ, phối hợp 

UBND phường tống đạt QĐ 

cưỡng chế và tổ chức vận động 

(02 lần) và lập dự thảo phương án 

cưỡng chế THĐ chuyển P.TNMT.

53.800

- Gói thầu số 12: Thi công lát gạch 

vỉa hè thảm nhựa lớp 1 đối với các 

đoạn tuyến vướng mặt bằng

- Gói thầu số 13: Thi công lớp đá 

1; bó vỉa, giải phân cách từ 

Km0+835,04 đến đường Lê Hồng 

Phong

- Gói Thầu số 14: Phối hợp với nhà 

thầu thi công gói thầu số 13 để lắp 

đặt móng trụ chiếu sáng tùy theo 

từng đoạn tuyến

- Gói Thầu số 15: Phối hợp với nhà 

thầu thi công gói thầu số 13 để 

tiến hành đào hố trồng cây trên vỉa 

hè; đặp đất dính trên giải phân cách 

tùy theo từng đoạn tuyến

GPMB: Ban thực hiện cưỡng chế 

thu hồi đất tổ chức họp các phòng 

ban đơn vị triển khai phân công 

nhiệm vụ thực hiện phương án thực 

hiện công tác cưỡng chế THĐ để 

các đơn vị xây dựng kế hoạch thực 

hiện.

- Tổ chức đối thoại với các hộ dân 

lần cuối.

60.787

- Gói thầu số 12: Thi công 

thảm nhựa lớp 2 của toàn bộ 

gói thầu

- Gói thầu số 13: Thi công lớp 

đá 2 và thảm nhựa lớp 1; bó 

vỉa, giải phân cách, lát gạch vỉa 

hè từ Km0+835,04 đến đường 

Lê Hồng Phong

- Gói Thầu số 14: Phối hợp 

với nhà thầu thi công gói thầu 

số 13 để lắp đặt móng trụ 

chiếu sáng tùy theo từng đoạn 

tuyến

- Gói Thầu số 15: Phối hợp 

với nhà thầu thi công gói thầu 

số 13 để tiến hành trồng cây 

trên vỉa hè; tiến hành trổng cây 

xanh trên giải phân cách theo 

từng đoạn tuyến

GPMB: Thực hiện các biện 

pháp hành chính thu hồi đất 

đối với các hộ, đơn vị không 

hợp tác bàn giao mặt bằng 

(GĐ2)

- Ban cưỡng chế THĐ bàn giao 

mặt bằng sạch cho Ban QLDA 

đầu tư xây dựng 1. 

60.787

- Gói thầu số 12: Thi công 

hạng mục sơn đường, lắp 

đặt biển báo, biển chỉ dẫn

- Gói thầu số 13: Thi công 

thảm bê tông nhựa lớp 2 

cho toàn bộ gói thầu

- Gói Thầu số 14: Phối hợp 

với nhà thầu thi công gói 

thầu số 13 để lắp đặt trụ 

đèn chiếu sáng tùy theo 

từng đoạn

- Gói Thầu số 15: Phối hợp 

với nhà thầu thi công gói 

thầu số 13 để tiến hành 

trồng cây trên vỉa hè; tiến 

hành trổng cây xanh trên 

giải phân cách theo từng 

đoạn tuyến

60.787

- Gói thầu số 12: Thổ chức nghiệm thu 

hoàn thành gói thầu

- Gói thầu số 13: Thi công hạng mục 

sơn đường, lắp đặt biển báo, biển chỉ 

dẫn; tổ chức nghiệm thu hoàn thành gói 

thầu

- Gói Thầu số 14: Phối hợp với nhà thầu 

thi công gói thầu số 13 kéo cáp ngầm 

chiếu sáng, đấu nối vào hệ thống điện 

chiếu sáng hiện hữu; tổ chức vận hành 

nghiệm thu hoàn thành gói thầu

- Gói Thầu số 15: Hoàn thành trồng cây 

trên vỉa hè; và trổng cây xanh trên giải 

phân cách theo từng đoạn tuyến; tổ 

chức nghiệm thu hoàn thành gói thầu

60.787

- Gói thầu số 12: Thổ chức 

nghiệm thu hoàn thành gói thầu

- Gói thầu số 13: Thi công hạng 

mục sơn đường, lắp đặt biển 

báo, biển chỉ dẫn; tổ chức 

nghiệm thu hoàn thành gói thầu

- Gói Thầu số 14: Phối hợp với 

nhà thầu thi công gói thầu số 13 

kéo cáp ngầm chiếu sáng, đấu 

nối vào hệ thống điện chiếu 

sáng hiện hữu; tổ chức vận hành 

nghiệm thu hoàn thành gói thầu

- Gói Thầu số 15: Hoàn thành 

trồng cây trên vỉa hè; và trổng 

cây xanh trên giải phân cách 

theo từng đoạn tuyến; tổ chức 

nghiệm thu hoàn thành gói thầu

148,26%

 GPMB : Đôn đốc hộ bà Lê Thị Tuyển 

chia thừa kế tại Tòa và Trung tâm chia 

tiền hộ Dương Mộc

TCXL : Dự iến tháng 8/2023 hoàn 

thành , cần BSKHV  từ các công trình 

khác dư vốn sang 

4
Đường Bình Giã (từ 

30/4 đến đướng 2/9), 

thành phố Vũng Tàu

7749399

Quyết định số 

2855/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2019

421857 2022 2024 65.000 65.000 - Thi công thoát nước - Thi công thoát nước 5.000
Thi công thoát nước; nền mặt đường; 

bó vỉa, vỉa hè
10.000

Thi công thoát nước; nền mặt đường; bó 

vỉa, vỉa hè
17.500

Thi công thoát nước; nền mặt 

đường; bó vỉa, vỉa hè
25.000

Thi công thoát nước; nền mặt 

đường; bó vỉa, vỉa hè
30.000

Thi công thoát nước; nền mặt 

đường; bó vỉa, vỉa hè
35.000

Thi công thoát nước; nền mặt 

đường; bó vỉa, vỉa hè
42.500

Thi công thoát nước; nền mặt 

đường; bó vỉa, vỉa hè
50.000

Thi công thoát nước; nền mặt 

đường; bó vỉa, vỉa hè
53.500

Thi công thoát nước; nền 

mặt đường; bó vỉa, vỉa hè
62.000

Thi công thoát nước; nền mặt đường; bó 

vỉa, vỉa hè
65.000 100,00%

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TỈNH

(Đính kèm Kế hoạch số 544/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)
Đơn vị tính: Triệu đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN  NĂM 2023

STT
DANH MỤC DỰ ÁN 

NĂM 2023

KẾ HOẠCH THÁNG 7/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 9/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 10/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 12/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 1/2024KẾ HOẠCH THÁNG 2/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 3/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 4/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 5/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 6/2023

MÃ DỰ 

ÁN

QĐ phê duyệt 

dự án đầu tư

Khởi công_Hoàn thành

Tổng mức đầu 

tư

KHV năm 2023

Đạt tỷ lệ % Ghi chú

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2023

Trang 1/3



Năm bố trí 

vốn khởi 

công

Năm hoàn 

thành theo 

quy định 

hoặc năm 

được gia 

hạn

Tổng

 KHV

Tổng 

giải ngân 

2023

Giải ngân Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế
Lũy kế 

Giải ngân
Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế

Lũy kế Giải 

ngân
Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân
Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế

Lũy kế 

Giải 

ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

Lũy kế 

Giải 

ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

Lũy kế Giải 

ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy 

kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt 

được lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt 

được lũy kế

Lũy kế Giải 

ngân
Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

STT
DANH MỤC DỰ ÁN 

NĂM 2023

KẾ HOẠCH THÁNG 7/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 9/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 10/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 12/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 1/2024KẾ HOẠCH THÁNG 2/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 3/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 4/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 5/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 6/2023

MÃ DỰ 

ÁN

QĐ phê duyệt 

dự án đầu tư

Khởi công_Hoàn thành

Tổng mức đầu 

tư

KHV năm 2023

Đạt tỷ lệ % Ghi chú

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2023

5

Đường Cầu Cháy TPVT 

(đoạn từ đường 30/4 

đến đường 3/2)

7782040

2853/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2019

         443.101   2021 2024 70.000 70.000 800

Tổ chức thi công xây dựng các hạng 

mục thoát nước, nền mặt đường phạm 

vi nhận mặt bằng.

GPMB: UBND thành phố phê duyệt 

KPBT đợt 13+14 (22 tỷ), phối hợp 

PTNMT thẩm tra 28 HS đợt 15

1.800

Tổ chức thi công xây dựng các hạng 

mục thoát nước, nền mặt đường phạm vi 

nhận mặt bằng.

GPMB: Tổ chức chi trả, chuyển HS cho 

phường 12 xét duyệt

1.800

Tổ chức thi công xây dựng các hạng 

mục thoát nước, nền mặt đường phạm 

vi nhận mặt bằng.

GPMB: Phối hợp PTNMT xét duyệt 

HS vướng mắc, trình HĐBT

7.800

Tổ chức thi công xây dựng các hạng mục 

thoát nước, nền mặt đường, bó vỉa vỉa hè, 

giải phân cách, điện chiếu sáng phạm vi 

nhận mặt bằng.

GPMB: phối hợp PTNMT thẩm định HS 

còn vướng mắc, trình thành phố phê 

duyệt phương án bồi thường 

7.800

Tổ chức thi công xây dựng các 

hạng mục thoát nước, nền mặt 

đường, bó vỉa vỉa hè, giải phân 

cách, điện chiếu sáng phạm vi 

nhận mặt bằng.

GPMB: Tổ chức chi trả, vận động 

các hộ không phối hợp lập phương 

án cưỡng chế thu hồi đất

12.800

Tổ chức thi công xây dựng các 

hạng mục thoát nước, nền mặt 

đường, bó vỉa vỉa hè, giải phân 

cách, điện chiếu sáng phạm vi 

nhận mặt bằng.

GPMB: Thực hiện cưỡng chế và 

bàn giao toàn bộ mặt bằng cho 

đơn vị thi công

12.800

Tổ chức thi công xây dựng các 

hạng mục thoát nước, nền mặt 

đường, bó vỉa vỉa hè, giải phân 

cách, điện chiếu sáng cây xanh.

27.800

Tổ chức thi công xây dựng các 

hạng mục thoát nước, nền mặt 

đường, bó vỉa vỉa hè, giải phân 

cách, điện chiếu sáng cây xanh.

32.800

Tổ chức thi công xây dựng các 

hạng mục thoát nước, nền mặt 

đường, bó vỉa vỉa hè, giải phân 

cách, điện chiếu sáng cây xanh.

38.800

Tổ chức thi công xây dựng các 

hạng mục thoát nước, nền mặt 

đường, bó vỉa vỉa hè, giải phân 

cách, điện chiếu sáng cây xanh.

43.800

Tổ chức thi công xây dựng 

các hạng mục thoát nước, 

nền mặt đường, bó vỉa vỉa 

hè, giải phân cách, điện 

chiếu sáng cây xanh.

66.800

Tổ chức thi công xây dựng các hạng 

mục thoát nước, nền mặt đường, bó vỉa 

vỉa hè, giải phân cách, điện chiếu sáng 

cây xanh.

70.000

Tổ chức thi công xây dựng các 

hạng mục thoát nước, nền mặt 

đường, bó vỉa vỉa hè, giải phân 

cách, điện chiếu sáng cây xanh.

100,00%

 UBND thành phố phê duyệt KPBT 

212 hộ (bao gồm hộ THĐ, BT, HT bổ 

sung). Tổng KPBT: 261,5 tỷ, trong đó. 

Đã có 187 hộ nhận  252,6 tỷ đồng. 

Còn 25 hộ chưa nhận số tiền 8,3 tỷ 

đồng; 

6
Đường Hàng Điều 

(đoạn từ 30/4 đến 51C)
7782041

QĐ số 

2864/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2019

         467.237   2021 2024 100.000 100.000 -

Thi công mặt đường (lớp CPĐD) đoạn 

Km0+900 -:- 51B

GPMB: Trình UBND thành phố phê 

duyệt KPBT đợt 9. KPBT khoảng 3,6 

tỷ đồng.

-

Thi công mặt đường (lớp CPĐD) đoạn 

Km0+900 -:- 51B

GPMB: Hoàn thành điều chỉnh sơ đồ 

08 thửa. Trình HĐBT xét duyệt đợt 10 

(8hộ). Vận động nhận tiền và GPMB 

các hộ chưa nhận tiền, chưa giao mặt 

bằng.

5.000

Thi công mặt đường (lớp CPĐD) đoạn 

Km0+900 -:- 51B

GPMB: Trình UBND thành phố phê 

duyệt KPBT đợt 10 (8 hộ). KPBT 

khoảng: 12,0 tỷ đồng. Trình HĐBT xét 

duyệt đợt 11 (7hộ)

6.000

Thi công lớp bê tông nhựa mặt đường 

đoạn Km0+900 -:- 51B

GPMB: Trình UBND thành phố phê 

duyệt KPBT đợt 11 (7 hộ). KPBT dự 

kiến: 10,0 tỷ đồng, Trình HĐBT xét 

duyệt đợt 12 (13hộ).  Hoàn thành công 

tác xét duyệt nguồn gốc đất tại phường 

các hộ còn lại (trừ 11 trường hợp bên 

cạnh Bệnh viện)

6.000

Thi công nền đường, cống thoát 

nước đoạn đầu tuyến đến 

Km0+540

GPMB: Trình UBND thành phố 

phê duyệt KPBT đợt 12. KPBT 

khoảng 11,0 tỷ đồng. Hoàn thành 

công tác xét duyệt tại Hội đồng 

bồi thường. Nhận bàn giao mặt 

bằng, vận động bàn giao mặt bằng.

14.000

Thi công nền đường, cống thoát 

nước đoạn đầu tuyến đến 

Km0+540

GPMB: Trình phòng TN&MT 

thẩm định đợt cuối.

22.000

Thi công nền đường, cống thoát 

nước đoạn đầu tuyến đến 

Km0+540

GPMB: UBND thành phô phê 

duyệt KPBT đợt cuối. KPBT 

khoảng 15 tỷ đồng. Hoàn thành 

công tác bồi thưởng (Trừ  11 

trường hợp bênh cạnh Bệnh 

viện). Nhận bàn giao mặt bằng, 

vận động bàn giao mặt bằng.

30.000

Thi công nền đường, cống thoát 

nước, bó vỉa, ống kỹ thuật toàn bộ 

các đoạn tuyến có mặt bằng

GPMB: Phối hợp phòng TN&MT 

trong việc xử lý chồng lấn 11 

trường hợp tại đoạn bên cạnh 

Bệnh viện.  


38.000

Thi công nền đường, cống thoát 

nước, bó vỉa, ống kỹ thuật toàn bộ 

các đoạn tuyến có mặt bằng

GPMB: Sau khi có kết quả xử lý 

các trường hơp chồng lấn. Công 

tác xét duyệt, bồi thường cho 11 

trường hợp này trong vòng 60 ngày. 

46.000

Thi công nền đường, cống 

thoát nước, bó vỉa, ống kỹ 

thuật, chiếu sáng, cấp phối đá 

dăm toàn bộ các đoạn tuyến 

có mặt bằng

83.000

Thi công nền đường, cống 

thoát nước, bó vỉa, ống kỹ 

thuật, chiếu sáng, cấp phối 

đá dăm toàn bộ các đoạn 

tuyến có mặt bằng

95.000

Thi công nền đường, cống thoát nước, 

bó vỉa, ống kỹ thuật, chiếu sáng, cấp 

phối đá dăm toàn bộ các đoạn tuyến có 

mặt bằng

100.000

Thi công nền đường, cống thoát 

nước, bó vỉa, ống kỹ thuật, chiếu 

sáng, cấp phối đá dăm toàn bộ 

các đoạn tuyến có mặt bằng

100,00%

 UBND TPVT phê duyệt KPBT: 57 hộ 

với tổng số tiền là: 146,43 tỷ đồng. 

Trong đó: Đã có 32 hộ nhận tiền, với 

số tiền là 109,8 tỷ đồng. Còn lại 25 hộ 

chưa nhận tiền, với số tiền là 36,6 tỷ 

đồng 

7

Đường Lê Quang Định 

từ đường 30/4 đến 

đường Bình giã phường 

10 TPVT (giai đoạn 2)

7750771

QĐ 289/QĐ-

UBND ngày 

14/02/2020

         158.008   2018 2023 80.000 52.100 -

Thi công Hạng mục hệ thống thoát 

nước và ống kỹ thuật phía phải tuyến  

đoạn đầu tuyến đến ngã ba tuyến nhánh.

GPMB: Trình UBND thành phố phê 

duyệt KPBT đợt 8, khoảng 8 tỷ.

-

Thi công Hạng mục hệ thống thoát nước 

và ống kỹ thuật phía phải tuyến và nền 

đường mở rộng  đoạn đầu tuyến đến 

ngã ba tuyến nhánh.

GPMB: Hoàn thành công tác xét hồ sơ 

tại phường. 

4.000

Thi công hạng mục thoát nước và ống 

kỹ thuật đoạn từ ngã ba tuyến nhánh 

đến đường 2/9 và hạng mục nền đường 

mở rộng

GPMB: Hoàn thành công tác thẩm tra 

hồ sơ. Trình UBND TP phê duyệt 

KPBT đợt 9, P. Thắng Nhất (10 tỷ). 

Nhận mặt bằng và vận động BGMB

9.000

Thi công hệ thống thoát nước và ống kỹ 

thuật phía trái tuyến từ đầu tuyến đến ngã 

ba tuyến nhánh và nền đường mở rộng tại 

vị trí bàn giao mặt bằng

GPMB: Trình UBND TP phê duyệt 

KPBT đợt 3, P. Nguyễn An Ninh (5 tỷ). 

Nhận mặt bằng và vận động BGMB

14.000

Thi công gờ chặn, bó vỉa, vỉa hè 

cây xanh chiếu sáng phía phải 

tuyến.

GPMB: Trình UBND TP phê 

duyệt KPBT đợt 10, P. NThắng 

Nhất (10 tỷ). Nhận mặt bằng và 

vận động BGMB

19.000

Thi công gờ chặn, bó vỉa, vỉa hè, 

nền đường mở rộng phía trái 

tuyến

GPMB: Hoàn thành công tác 

bồi thường.

38.600

Hoàn thiện thi công tiếp tại các 

vị trí bàn giao mặt bằng sau khi 

các hộ dân chấp thuận bàn giao

GPMB: Tập trung GPMB phía 

phường 9

43.600

Hoàn thiện thi công các vị trí bàn 

giao mặt bằng sau khi các hộ dân 

chấp thuận bàn giao

GPMB: Thực hiện giải phóng mặt 

bằng và vận động BGMB

43.600

Hoàn thiện thi công tại các vị trí 

bàn giao mặt bằng sau khi các hộ 

dân chấp thuận bàn giao

GPMB: Thực hiện giải phóng mặt 

bằng và vận động BGMB

43.600

Hoàn thiện thi công tại các vị 

trí bàn giao mặt bằng sau khi 

các hộ dân chấp thuận bàn giao

GPMB: Thực hiện giải phóng 

mặt bằng và vận động BGMB

52.100

Hoàn thiện thi công tại các 

vị trí bàn giao mặt bằng sau 

khi các hộ dân chấp thuận 

bàn giao

GPMB: Thực hiện giải 

phóng mặt bằng và vận 

động BGMB

52.100

Hoàn thiện thi công tại các vị trí bàn 

giao mặt bằng sau khi các hộ dân chấp 

thuận bàn giao

GPMB: Thực hiện giải phóng mặt bằng 

và vận động BGMB

52.100

Hoàn thiện thi công tại các vị trí 

bàn giao mặt bằng sau khi các hộ 

dân chấp thuận bàn giao

GPMB: Thực hiện giải phóng 

mặt bằng và vận động BGMB

65,13%

 UBND thành phố phê duyệt KPBT 

160 hộ (bao gồm hộ THĐ, BT, HT bổ 

sung). Tổng KPBT: 95,8 tỷ, trong đó. 

Đã có 142 hộ nhận 78,44 tỷ đồng. Còn 

11 hộ chưa nhận số tiền 15 tỷ đồng;  

8
Đường Ngô Quyền 

phường 10 TPVT
7001917

QĐ số 159/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2011

         102.347   2009 2024 25.000 16.100 -

Chờ tiến độ xử lý công tác GPMB để 

phê duyệt dự án và triển khai bước tiếp 

theo

GPMB: Dự án đang tạm dừng, chờ chủ 

trương của UBND tỉnh. Sau khi có chủ 

trương của UBND tỉnh, chỉ đạo của 

UBND thành phố sẽ lập kế hoạch thực 

hiện tiếp theo

-
Chờ tiến độ xử lý công tác GPMB để 

phê duyệt dự án và triển khai bước tiếp 

theo

300
Chờ tiến độ xử lý công tác GPMB để 

phê duyệt dự án và triển khai bước tiếp 

theo

300
Chờ tiến độ xử lý công tác GPMB để 

phê duyệt dự án và triển khai bước tiếp 

theo

300
Nếu giải quyết được vướng mắc 

về mặt bằng để phê duyệt dự án
300 Trình thẩm định lại dự án 300 Phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh 300

Trình phê duyệt dự toán chuẩn bị 

lập TK BVTC.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu điều chỉnh.

600
Chỉ định thầu khảo sát, thiết kế 

BVTC điều chỉnh, lập thiết kế bản 

vẽ thi công - dự toán

4.600 Lập hồ sơ tk BVTC điều chỉnh 7.600
trình thẩm định TK BVTC 

tại SXD, phê duyệt thiết kế 

BVTC-DT

16.100 Tổ chức lựa chọn nhà thầu 16.100 Tổ chức thi công 64,40%

 Đã hòan thành công tác GPMB, nhưng 

chậm bàn giao MB để khởi công XD 

công trình ( dự kiến T12/2023 xin 

khởi công XD nên chưa có KL thanh 

toán hết KHV ) 

9 Đường quy hoạch AIII 7750779

2448/QĐ-

UBND ngày 

17/09/2019

         345.616   2022 2024 70.000 70.000 9.600

Thi công đắp nền đường K90, cống 

thoát nước đoạn tuyến Km0+900 đến 

Km1+224

GPMB: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 

(Đợt 13 + 14)

10.800

Thi công đắp nền đường K90, cống 

thoát nước đoạn tuyến Km0+900 đến 

Km1+224

GPMB: Vận động hộ dân nhận tiền và 

bàn giao mặt bằng

13.800

Thi công đắp nền đường K95, cống 

thoát nước đoạn tuyến Km0+900 đến 

Km1+224

GPMB:  

- Báo cáo vận động và đề xuất cưỡng 

chế 

- Trình Phòng TNMT hồ sơ thẩm tra 

(đợt 15)

19.800

Thi công đắp nền đường K95, K98, cống 

thoát nước đoạn tuyến Km0+900 đến 

Km1+224

GPMB:  

- Lập hồ sơ cưỡng chế trình Phòng TNMT

25.800

Thi công đắp nền đường K98, cấp 

phối đá dăm đoạn tuyến 

Km0+900 đến Km1+224

GPMB: Trình UBND Thành phố 

ban hành QĐ đợt 8 và chi trả tiền 

bồi thường

29.800

Thi công cấp phối đá dăm, bó 

vỉa thảm bê tông nhựa đoạn 

tuyến Km0+900 đến Km1+224

GPMB: Phòng TNMT thẩm 

định đợt 9 và trình UBND TP 

ban QĐ

38.800

Thi công đào nền, đắp đất K90, 

cống thoát nước đoạn tuyến Km0 

- Km0+900

GPMB: Tổ chức vận động các hộ 

nhận tiền và bàn giao MB. Đề 

xuất cưỡng chế thu hồi đất đối 

với các hộ không hợp tác (Nếu 

có)

47.800

Thi công đào nền, đắp đất K90, 

K95, cống thoát nước đoạn tuyến 

Km0 - Km0+900

GPMB: Tiến hành cưỡng chế thu 

hồi đất đối với các hộ không hợp 

tác

56.000

Thi công đắp đất K95, cống thoát 

nước đoạn tuyến Km0 - Km0+900

GPMB: Thực hiện thi công đoạn 

từ Trường THCS Nguyễn Gia 

Thiều đến hẻm 32 Nguyễn Gia 

Thiều

59.000

Thi công đắp đất K95, cống 

thoát nước, ống kỹ thuật, điện 

chiếu sáng đoạn tuyến Km0 - 

Km0+900

GPMB: Thực hiện thi công 

đoạn từ Đường Đô Lương đến 

Trường THPT Nguyễn Khuyến

62.000

Thi công đắp đất K98, ống 

kỹ thuật, điện chiếu sáng, 

cấp phối đá dăm đoạn 

tuyến Km0 - Km0+900

GPMB: Thực hiện thi công 

đoạn từ Đường 30'4  đến 

hẻm 32 Nguyễn Gia Thiều

70.000

Thi công đắp đất K98, ống kỹ thuật, 

điện chiếu sáng, cấp phối đá dăm đoạn 

tuyến Km0 - Km0+900

GPMB: Hoàn thành công tác bồi 

thường GPMB

70.000

Thi công đắp đất K98, ống kỹ 

thuật, điện chiếu sáng, cấp phối 

đá dăm đoạn tuyến Km0 - 

Km0+900

GPMB: Hoàn thành công tác 

bồi thường GPMB

100,00%

 '- UBND thành phố phê duyệt KPBT: 

109 hộ - Tổng kinh phí: 186,2 tỷ- Số 

hộ nhận tiền: 90 hộ, KP: 164,4 tỷ- Số 

hộ chưa nhận tiền: 19 hộ, KP: 21,8 tỷ 

10
Đường quy hoạch A4 

(đường vào trường 

THCS phường 11) TPVT

7750778

QĐ số 

2754/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2019 

         177.964   2022 2024 30.000 30.000 -

Thi công đoạn tuyến Thực hiện thi công 

các hạng mục nền, mặt đường, thoát 

nước,... cho khoảng 170m/400m  có 

mặt bằng

GPMB: Trình UBND thành phố phê 

duyệt KPBT (đợt 9), khoảng  7 tỷ đồng. 

Trình HĐBT xét duyệt  đợt 10 (11 hộ). 

2.500

Thi công đoạn tuyến Thực hiện thi công 

các hạng mục nền, mặt đường, thoát 

nước,... cho khoảng 170m/400m  có 

mặt bằng

GPMB: Trình UBND thành phố phê 

duyệt KPBT đợt 10, khoảng 5 tỷ. Trình 

HĐBT xét duyệt  đợt 11 (17hộ). KPBT 

13 tỷ đồng.

2.500

Thực hiện thi công các hạng mục nền, 

mặt đường, thoát nước,... cho khoảng 

230m/400m còn lại

GPMB: Hoàn thành công tác xét duyệt 

tại phường. Nhận mặt bằng và vận động 

BGMB

2.500

Thực hiện thi công các hạng mục nền, 

mặt đường, thoát nước,... cho khoảng 

230m/400m còn lạ

GPMB: Trình HĐBT xét duyệt đợt cuối 

(18 hộ). KPBT: 8 tỷ đồng. Hoàn thành 

công tác xét duyệt tại HĐBT

2.500

Thực hiện thi công các hạng mục 

nền, mặt đường, thoát nước,... cho 

khoảng 230m/400m còn lại

GPMB: UBND thành phố ban 

hành QĐ phê duyệt KPBT đợt 

cuối. KPBT khoảng: 13 tỷ đồng. 

Hoàn thành công tác bồi thường.

2.500

Thực hiện thi công các hạng 

mục nền, mặt đường, thoát 

nước,... cho khoảng 

230m/400m còn lại

GPMB: Giải phóng mặt bằng

8.100

Thực hiện thi công các hạng mục 

nền, mặt đường, thoát nước,... 

cho khoảng 230m/400m còn lại 

giải ngân xây lắp được 5,6 tỷ

GPMB: Giải phóng mặt bằng

8.100

Thực hiện thi công các hạng mục 

nền, mặt đường, thoát nước,... 

cho khoảng 250m đoạn từ trường 

THCS P11 đến hẻm 888 và Thực 

hiện thi công các hạng mục nền, 

mặt đường, thoát nước,... cho 

khoảng 400m đoạn từ đường 

Rạch Bà 1 đến đường Hàng Điều 

GPMB: Giải phóng mặt bằng

8.100

Thực hiện thi công các hạng mục 

nền, mặt đường, thoát nước,... cho 

khoảng 250m đoạn từ trường 

THCS P11 đến hẻm 888 và Thực 

hiện thi công các hạng mục nền, 

mặt đường, thoát nước,... cho 

khoảng 400m đoạn từ đường Rạch 

Bà 1 đến đường Hàng Điều 

GPMB: Giải phóng mặt bằng

12.500

Thực hiện thi công các hạng 

mục nền, mặt đường, thoát 

nước,... cho khoảng 250m 

đoạn từ trường THCS P11 đến 

hẻm 888 và Thực hiện thi 

công các hạng mục nền, mặt 

đường, thoát nước,... cho 

khoảng 400m đoạn từ đường 

Rạch Bà 1 đến đường Hàng 

Điều giải ngân xây lắp 4,4 tỷ

12.500

Thực hiện thi công các 

hạng mục nền, mặt đường, 

thoát nước,... cho khoảng 

400m đoạn từ đường Rạch 

Bà 1 đến đường Hàng Điều  

 và Thực hiện thi công các 

hạng mục nền, mặt đường, 

thoát nước,... cho khoảng 

100m đoạn từ hẻm 888 

đến cuối tuyến

27.000

Thực hiện thi công các hạng mục nền, 

mặt đường, thoát nước,... cho khoảng 

400m đoạn từ đường Rạch Bà 1 đến 

đường Hàng Điều  và Thực hiện thi 

công các hạng mục nền, mặt đường, 

thoát nước,... cho khoảng 100m đoạn từ 

hẻm 888 đến cuối tuyến giải ngân xây 

lắp 17,5 tỷ

30.000

Thực hiện thi công các hạng 

mục nền, mặt đường, thoát 

nước,... cho khoảng 400m đoạn 

từ đường Rạch Bà 1 đến đường 

Hàng Điều  và Thực hiện thi 

công các hạng mục nền, mặt 

đường, thoát nước,... cho 

khoảng 100m đoạn từ hẻm 888 

đến cuối tuyến giải ngân xây lắp 

17,5 tỷ

100,00%

 UBND thành phố phê duyệt KPBT 

152 hộ (bao gồm hộ THĐ, BT, HT bổ 

sung). Tổng KPBT: 109 tỷ, trong đó : 

Đã có 117 hộ nhận 89,95 tỷ đồng. Còn 

15 hộ chưa nhận số tiền 7,855 tỷ đồng;  

 Trung tâm chi trả: 21 hộ chưa nhận: 

10,87tỷ 

11
Đường Rạch Bà 1 

phường 11 TPVT
7750776

QĐ số 

2447/QĐ-

UBND ngày 

17/9/2019

         168.707   2022 T12/2024 35.000 35.000 -

Thẩm tra thiết kế BVTC dự toán

GPMB: Trình HĐBT xét duyệt 4 hộ 

đợt 10. KPBT 5,1 tỷ

-

Trình thẩm định và phê duyệt thiết kế 

dự toán SXD

GPMB: Hoàn thành công tác thu hồ sơ, 

chuyển phường xét duyệt

500

Thực hiện thi công các hạng mục nền, 

mặt đường, thoát nước,... cho khoảng 

400m thi công hoàn thiện các hạng 

mục đoạn từ nhà tang lễ đến đường 

30/4

GPMB: Hoàn thành công tác xét duyệt 

tại phường. Nhận mặt bằng và vận động 

BGMB

3.000

Thực hiện thi công các hạng mục nền, 

mặt đường, thoát nước,... cho khoảng 

400m thi công hoàn thiện các hạng mục 

đoạn từ nhà tang lễ đến đường 30/4

GPMB: Trình HĐBT xét duyệt đợt 11 (9 

hộ). KPBT khoảng 2,5 tỷ đồng

3.000

Thực hiện thi công các hạng mục 

nền, mặt đường, thoát nước,... cho 

khoảng 400m thi công hoàn thiện 

các hạng mục đoạn từ nhà tang lễ 

đến đường 30/4 và Thực hiện thi 

công các hạng mục nền, mặt 

đường, thoát nước,... cho khoảng 

450m đoạn từ đường vào trạm 

điện đến kênh đồng sát 

GPMB: Trình HĐBT xét duyệt 

đợt 12. (12 hộ). KPBT khoảng 

8,0 tỷ đồng

3.000

Thực hiện thi công các hạng 

mục nền, mặt đường, thoát 

nước,... cho khoảng 400m thi 

công hoàn thiện các hạng mục 

đoạn từ nhà tang lễ đến đường 

30/4 và Thực hiện thi công các 

hạng mục nền, mặt đường, thoát 

nước,... cho khoảng 450m đoạn 

từ đường vào trạm điện đến 

kênh đồng sát 

GPMB: Hoàn thành công tác 

BT. Nhận mặt bằng và vận động 

BGMB

12.500

Thực hiện thi công các hạng mục 

nền, mặt đường, thoát nước,... 

cho khoảng 450m đoạn từ đường 

vào trạm điện đến kênh đồng sát  

và Thực hiện thi công các hạng 

mục nền, mặt đường, thoát 

nước,... cho khoảng 200m đoạn 

còn lại. Giải ngân xây lắp 9,50 tỷ

GPMB: Giải phóng mặt bằng

12.500

Thực hiện thi công các hạng mục 

nền, mặt đường, thoát nước,... 

cho khoảng 450m đoạn từ đường 

vào trạm điện đến kênh đồng sát  

và Thực hiện thi công các hạng 

mục nền, mặt đường, thoát 

nước,... cho khoảng 200m đoạn 

còn lại

GPMB: Giải phóng mặt bằng

12.500

Thực hiện thi công các hạng mục 

nền, mặt đường, thoát nước,... cho 

khoảng 450m đoạn từ đường vào 

trạm điện đến kênh đồng sát  và 

Thực hiện thi công các hạng mục 

nền, mặt đường, thoát nước,... cho 

khoảng 200m đoạn còn lạit

GPMB: Giải phóng mặt bằng

29.300

Thực hiện thi công các hạng 

mục nền, mặt đường, thoát 

nước,... cho khoảng 450m 

đoạn từ đường vào trạm điện 

đến kênh đồng sát  và Thực 

hiện thi công các hạng mục 

nền, mặt đường, thoát nước,... 

cho khoảng 200m đoạn còn 

lại. Giải ngân xây lắp 16,80 tỷ

29.300

Thực hiện thi công các 

hạng mục nền, mặt đường, 

thoát nước,... cho khoảng 

200m đoạn còn lại

33.300

Thực hiện thi công các hạng mục nền, 

mặt đường, thoát nước,... cho khoảng 

200m đoạn còn lại. Giải ngân xây lắp 

5,70 tỷ

35.000

Thực hiện thi công các hạng 

mục nền, mặt đường, thoát 

nước,... cho khoảng 200m đoạn 

còn lại. Giải ngân xây lắp 5,70 tỷ

100,00%

 UBND TPVT phê duyệt KPBT: 49 hộ 

với tổng số tiền là: 69,16 tỷ đồng. 

Trong đó: Đã có 44 hộ nhận tiền, với 

số tiền là 66,9 tỷ đồng. Còn lại 05 hộ 

chưa nhận tiền, với số tiền là 2,26 tỷ 

đồng.  

12
HTKT Khu tái định cư 

phường Thắng nhất 

TPVT

7598090

3030/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2016

           75.605   2017 2024 20.000 20.000 -

Chờ giải phóng mặt bằng để tiếp tục 

triển khai thi công

GPMB: Dự án đang tạm dừng, chờ chủ 

trương của UBND tỉnh. Sau khi có chủ 

trương của UBND tỉnh, chỉ đạo của 

UBND thành phố sẽ lập kế hoạch thực 

hiện tiếp theo

-
Chờ giải phóng mặt bằng để tiếp tục 

triển khai thi công
-

Chờ giải phóng mặt bằng để tiếp tục 

triển khai thi công
-

Chờ giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển 

khai thi công
-

Chờ giải phóng mặt bằng để tiếp 

tục triển khai thi công
-

Chờ giải phóng mặt bằng để tiếp 

tục triển khai thi công
-

Chờ giải phóng mặt bằng để tiếp 

tục triển khai thi công
1.000

Chờ giải phóng mặt bằng để tiếp 

tục triển khai thi công
5.700

Chờ giải phóng mặt bằng để tiếp 

tục triển khai thi công
9.900

Tiếp nhận mặt bằng tổ chức thi 

công
9.900

Tiếp tục Thi công phần mặt 

bằng bàn giao 
20.000 Tiếp tục thi công phần mặt bằng bàn giao 20.000

Tiếp tục thi công phần mặt bằng 

bàn giao
100,00%

 UBND TPVT phê duyệt KPBT: 31 hộ 

với tổng số tiền là: 23,8 tỷ đồng. 

Trong đó: Đã có 15 hộ nhận tiền, với 

số tiền là 10,2 tỷ đồng. Còn lại 16 hộ 

chưa nhận tiền, với số tiền là 13,6 tỷ 

đồng 

13

HTKT Khu tái định cư 

10ha trong 58ha 

phường 10

7557161

3033/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2016

         190.040   2017 2023 36.131 47.131 4.300

Thi công san nền, thi công lớp CPTN và 

lớp CPDĐ lDmax 37,5 của các tuyến 

đường giao thông

GPMB: 'UBND phường 10 phối hợp 

với Ban 1 và Trung tâm PTQĐ tổ chức 

vận động 33/36 hộ đã có QĐ cưỡng 

chế (làn cuối),

- thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của 

UBND thành phố về thực hiện 03 bản 

án của Tòa án đối với các hộ ông Vũ 

Đình Yến, ông Kim Ngọc Quang, ông 

Kim Mạnh Tòng. Đôn đóc Thanh tra 

thành phố báo cáo lại giải quyết khiếu 

nại vụ bà Đặng Thị Thêm

6.800

Thi công san nền, thi công lớp CPTN và 

lớp CPDĐ Dmax 37,5 của các tuyến 

đường giao thông

GPMB: UBND phường 10 báo cáo kết 

quả vận động bàn giao mặt bằng (02 lần) 

và chuyển (dự thảo) phương án cưỡng 

chế thu hồi đất cho Phòng TN&MT,

- Phối hợp với P.TNMT trỉnh UBND 

thành phố phê duyệt phương án cưỡng 

chế THĐ và báo cáo UBND tỉnh cho 

phép tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 

33/36 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

13.131

Thi công hệ thống cống bể kỹ thuật; bó 

vỉa, gờ chặt, lát gạch vỉa hè, lớp CPĐD 

Dmax37,5 của các tuyến đường giao 

thông; ống luồn cáp điện sinh hoạt; hệ 

thống cấp nước do cty CP Cấp nước 

BR-VT tự đầu tư

GPMB: Ban thực hiện cưỡng chế thu 

hồi đất tổ chức họp các phòng ban đơn 

vị triển khai phân công nhiệm vụ thực 

hiện phương án thực hiện công tác 

cưỡng chế THĐ để các đơn vị xây 

dựng kế hoạch thực hiện.

- Tổ chức đối thoại với các hộ dân lần 

cuối.

28.131

Thi công hạng mục điện chiếu sáng, Lát 

gạch vỉa hè, thảm bê tông nhựa của các 

tuyến đường giao thông; thi công kéo cáp 

ngầm hạ thế cấp điện sinh hoạt, lắp đặt tủ 

điện; lắp đặt trạm biến áp cấp điện cho 

cả công trình; lắp đặt đường ống cấp nước

GPMB: Thực hiện các biện pháp hành 

chính thu hồi đất đối với các hộ, đơn vị 

không hợp tác bàn giao mặt bằng

- Ban cưỡng chế THĐ bàn giao mặt bằng 

sạch cho Ban QLDA đầu tư xây dựng 1. 

36.131

Trồng cây xanh, lắp đặt trụ điện 

chiếu sáng, sơn đường, biển báo 

hiệu giao thông; tổ chức đấu điện 

từ trạm biến áp vào các hạng cấp 

điện sinh hoạt của công trình; tổ 

chức nghiệm thu hoàn thành công 

trình;

36.131

Mời công án PCCC kiểm trang 

hạng mục cấp nước; Lập hồ sở 

để trình sở xây dựng thực hiện 

công tác kiểm tra nghiệm thu 

theo quy định

36.131

Tổ chức nghiệm thu hoàn thành 

và bàn giao các hạng mục công 

trình cho các đơn vị quản lý vận 

hành; Lập hồ sơ quyết toán dự án 

hoàn thành

36.131

Hoàn thành công tác lập hồ sơ 

quyết toán dự án hoàn thành;  gjửi 

hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành 

cho đơn vị  kiểm toán độc lập

36.131
Thực hiện công tác kiểm toán báo 

cáo quyết toán dự án hoàn thành
36.131

Hoàn thành công tác kiểm 

toán báo cáo quyết toán dự án 

hoàn thành
36.131

Trỉnh Sở tài chính thẩm tra 

quyết toán dự án hoàn thành
36.131

Khi có quyết định phê duyệt quyết toán 

thực hiện thanh quyết toán 
36.131

Quyết toán thực hiện công tác 

tất toán dự án
100,00%

 UBND TPVT phê duyệt KPBT: 140 

hộ với tổng số tiền là: 123tỷ đồng. 

Trong đó: Đã có 134 hộ nhận tiền, với 

số tiền là 111 tỷ đồng. Còn lại 06 hộ 

chưa nhận tiền, với số tiền là 12,0tỷ 

đồng 

14
Khu tái định cư Tây Bắc 

đường AIII, thành phố 

Vũng Tàu

7076452

QĐ số 314/QĐ-

UBND ngày 

17/02/2020

         493.342   2010 2024 65.000 65.000 -

Chờ mặt bằng để tiếp tục triển khai thi 

công xây dựng giai đoạn 1, 2.

GPMB: Đề xuất TTPT quỹ đất kiểm 

đếm, thống kê

-

Chờ mặt bằng để tiếp tục triển khai thi 

công xây dựng giai đoạn 1, 2.

GPMB: Đề xuất Phòng TNMT trình 

khảo sát lại giá đất

-

Chờ mặt bằng để tiếp tục triển khai thi 

công xây dựng giai đoạn 1, 2.

GPMB: Trình Sở TNMT về giá đất cụ 

thể và Hội đồng thẩm định giá tổ chức 

họp thông qua 

-

Chờ mặt bằng để tiếp tục triển khai thi 

công xây dựng giai đoạn 1, 2.

Trình thẩm định TKBVTC-DT giai đoạn 

3.

GPMB: Trình UBND tỉnh ban hành giá 

đất cụ thể

-

Chờ mặt bằng để tiếp tục triển 

khai thi công xây dựng giai đoạn 

1, 2.

Theo dõi thẩm định TKBVTC-DT 

giai đoạn 3.

GPMB: Khi có QĐ giá đất, Hội 

đồng BT tổ chức họp xét và niêm 

yết công khai PA bồi thường

5.000

Chờ mặt bằng để tiếp tục triển 

khai thi công xây dựng giai đoạn 

1, 2.

Trình phê duyệt TKBVTC-DT 

giai đoạn 3.

GPMB: Hoàn chỉnh phương án 

trình Phòng TNMT thẩm định 

phương án

12.000

Chờ mặt bằng để tiếp tục triển 

khai thi công

GPMB: Trình UBND thành phố 

phê duyệt phương án

18.000

Nhận mặt bằng tổ chức thi công 

xây dựng.

GPMB: Tổ chức chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ

23.000

Tổ chức thi công xây dựng.

GPMB: Vận động các hộ nhận tiền 

và bàn giao mặt bằng

36.000

Tổ chức thi công xây dựng giai 

đoạn 1, 2.

Hoàn thiện các thủ tục tổ chức 

lựa chọn nhà thầu thi công giai 

đoạn 3.

GPMB: Đề xuất cưỡng chế 

thu hồi đất đối với các hộ 

không hợp tác

41.000

Tổ chức thi công xây dựng 

giai đoạn 1, 2.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu 

thi công giai đoạn 3.

GPMB: Trình UBND 

TPVT QĐ cưỡng chế thu 

hồi đất

59.000

Tổ chức thi công xây dựng giai đoạn 1, 

2.

Khởi công giai đoạn 3.

GPMB: Thực hiện cưỡng chế thu hồi 

đất

65.000

Tổ chức thi công xây dựng giai 

đoạn 1, 2.

Khởi công giai đoạn 3.

GPMB: Bàn giao bặt băng đã 

thu hồi đất

100,00%

 - UBND thành phố phê duyệt KPBT: 

145 hộ - Tổng kinh phí: 230 tỷ- Số hộ 

nhận tiền: 89 hộ, KP: 159,9 tỷ- Số hộ 

chưa nhận tiền: 56 hộ, KP: 70,1 tỷ 

15
Xây dựng nhà tang lễ 

thành phố Vũng tàu
7415223

QĐ số 

3048/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2018

           86.021   2022 2024 25.000 25.000 -
Dọn dẹp và san lấp mặt bằng

GPMB: Kê khai bắt buộc

-
Dọn dẹp và san lấp mặt bằng

GPMB: Cung cấp HS cho phường

-

Thi công móng, cột khối nhà xe

GPMB: Cung cấp HS PTNMT và 

HĐBT

-

Thi công hoàn thành khung sàn khối nhà 

xe

GPMB: Niêm yết phương án bồi thường

-

Dọn dẹp và san lấp toàn bộ mặt 

bằng còn lại (sau khi nhận bàn 

giao)

GPMB: Ban hành QĐ và tổ chức 

chi trả

-

Thi công móng khối nhà Tang lễ, 

nhà điều hành

GPMB: Phối hợp Phường vận 

động bàn giao mặt bằng và xây 

dựng kế hoạch cưỡng chế

-

Hoàn thành thi công móng khối 

nhà tang lễ và điều hành

GPMB: Trình UBND thành phố 

ban hành QĐ cưỡng chế bàn giao 

mặt bằng

6.000

 Thi công khung sàn khối nhà tang 

lễ và điều hành

GPMB: Ban hành QĐ cưỡng chế 

và tổ chưc vận động các hộ dân 

bàn giao mặt bằng

6.000

 Thi công khung sàn khối nhà tang 

lễ và điều hành

GPMB: phối hợp các đơn vị tổ 

chức thực hiện cưỡng chế thu hồi 

đất và bàn giao mặt bằng cho đơn 

vị thi công tổ chức thực hiện dự án

16.000

 Thi công khung sàn khối nhà 

tang lễ và điều hành và các 

hạng mục phụ trợ

GPMB: phối hợp các đơn vị tổ 

chức thực hiện cưỡng chế thu 

hồi đất và bàn giao mặt bằng 

cho đơn vị thi công tổ chức 

thực hiện dự án

16.000

 Thi công xây, trát khối nhà 

tang lễ, nhà điều hành và tổ 

chức thi công các hạng 

mục phụ trợ

22.000
 Thi công xây, trát khối nhà tang lễ, nhà 

điều hành và tổ chức thi công các hạng 

mục phụ trợ

25.000
 Thi công xây, trát khối nhà tang 

lễ, nhà điều hành và tổ chức thi 

công các hạng mục phụ trợ

100,00%

 UBND thành phố phê duyệt KPBT 26 

hộ (bao gồm hộ THĐ, BT, HT bổ 

sung). Tổng KPBT: 61,1 tỷ, trong đó. 

Đã có 05/26 hộ nhận 25,3 tỷ đồng. 

Còn 21 hộ chưa nhận số tiền 35,8 tỷ 

đồng;  

16
Trường mầm non Hàng 

Điều Phường 11
7404373

1750/QĐ-

UBND ngày 

03/07/2018

           75.442   2021 2023 20.000 20.000 -
Thi công hoàn thành khung sàn 02 khối 

nhà và một phần khối nhà còn lại do 

vướng mặt bằng. 

623

Thi công hoàn thiện của 02 khối nhà, 

một phần khối nhà còn lại do vướng mặt 

bằng và thi công hạng mục hạ tầng kỹ 

thuật, sân đường nội bộ

623

Thi công hoàn thiện của 02 khối nhà, 

một phần khối nhà còn lại do vướng 

mặt bằng và thi công hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật, sân đường nội bộ

623

Thi công hoàn thiện của 02 khối nhà, một 

phần khối nhà còn lại do vướng mặt bằng 

và thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật, 

sân đường nội bộ

623
Thi công ép cọc và móng của phần 

còn lại khối nhà vướng mặt bằng 

và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật

4.623
Thi côngkhung sàn của phần còn 

lại khối nhà vướng mặt bằng và 

các hạng mục hạ tầng kỹ thuật

4.623
Thi công khung sàn của phần còn 

lại khối nhà vướng mặt bằng và 

các hạng mục hạ tầng kỹ thuật

4.623
Thi công khung sàn của phần còn 

lại khối nhà vướng mặt bằng và 

các hạng mục hạ tầng kỹ thuật

4.623
Thi công khung sàn của phần còn 

lại khối nhà vướng mặt bằng và các 

hạng mục hạ tầng kỹ thuật

10.623
Thi công hoàn thiện 03 khối 

nhà và thi công hạ tầng kỹ thuật
10.623

Thi công hoàn thiện 03 

khối nhà và thi công hạ tầng 

kỹ thuật

16.623 Thi công hoàn thành công trình 20.000 Kiểm toán Quyết toán công trình 100,00%
 Do vướng mắc trong mặt bằng nên 

công trình không giải ngân hết kế 

hoạch vốn 

17
Trường tiểu học Bến 

Nôm phường 10
7001855

QĐ số 

1054/QĐ-

UBND ngày 

27/04/2018

         126.214   2014 2024 40.000 40.000 -

Thi công móng 03 khối nhà  còn lại

GPMB: Phối hợp P. TNMT trình 

UBND thành phố phê duyệt phương án 

cưỡng chế.

-

Thi công khung sàn của 03 khối nhà còn 

lại

GPMB: Ban thực hiện cưỡng chế tổ 

chức vận dộng, đối thoại lần cuối. 

UBND thành phố phê duyệt phương án 

cưỡng chế. 

-

Thi công khung sàn của 03 khối nhà 

còn lại

GPMB: Tổ chức cưỡng chế. Bàn giao 

mặt bằng cho đơn vị thi công

- Thi công khung sàn 03 khối nhà còn lại 6.000
Thi công khung sàn 03 khối nhà 

còn lại
6.000

Thi công khung sàn 03 khối nhà 

còn lại
6.000

Thi công khung sàn 03 khối nhà 

còn lại
14.000

Thi công khung sàn 03 khối nhà 

còn lại
14.000

Thi công hoàn thành khung sàn 03 

khối nhà còn lại và các hạng mục 

phụ trợ

26.000
Thi công hoàn thiện công trình  

 và các hạng mục phụ trợ
26.000

Thi công hoàn thiện công 

trình  và các hạng mục phụ 

trợ

36.000 Thi công hoàn thành công trình 40.000 Kiểm toán Quyết toán công trìh 100,00%  Thi công hoàn thành công trình 

18
Trường tiểu học phường 

11, thành phố Vũng Tàu 

(tiểu học Phước An)

7750780

QĐ số 

1637/QĐ-

UBND ngày 

28/6/2019

           74.830   Tt4/2020 2023 25.000 25.000 -

Thi công hoàn thiện 04 khối nhà và thi 

công các hạng mục phụ trợ. Thống nhất 

danh mục thiết bị với đơn vị quản lý sử 

dụng

-
Thi công hoàn thiện 04 khối nhà và thi 

công các hạng mục phụ trợ. Tổ chức lập 

dự toán thiết bị điều chỉnh

-
Thi công hoàn thiện 04 khối nhà và thi 

công các hạng mục phụ trợ. Trình phê 

duyệt dự toán thiết bị điều chỉnh

-
Thi công hoàn thiện 04 khối nhà và thi 

công các hạng mục phụ trợ. Trình phê 

duyệt HSMT gói thầu thiết bị

-
Thi công hoàn thành công trình. 

Tổ chức lựa chọn nhà thầu thiết bị
18.000

Tổ chức nghiệm thu hoàn thành 

công trình. Thi công mua sắm, 

lắp đặt thiết bị

20.300 Thi công mua sắm, lắp đặt thiết bị 20.300 Thi công mua sắm, lắp đặt thiết bị 20.300 Thi công mua sắm, lắp đặt thiết bị 25.000 Nghiệm thu hoàn thành thiết bị 25.000
Bàn giao công trình đưa 

vào sử dụng
25.000 Kiểm toán công trình 25.000 Trình phê duyệt quyết toán 100,00%  Thi công hoàn thành công trình 

19

Ngầm hóa lưới điện hạ 

thế khu vực trung tâm 

TPVT giai đoạn 2021-

2025

7880741

QĐ số 

2429/QĐ-

UBND ngày 

25/08/2021 

         201.728   2022 2025 100.000 100.000 -
Thi công lắp đặt ống báo hộ dây cáp 

điện
-

Thi công lắp đặt ống bảo hộ dây cáp 

điện
-

Thi công lắp đặt ống bảo hộ dây cáp 

điện. Thi công lắp đặt móng tủ điện 

phân phối

15.000
Thi công lắp đặt ống bảo hộ dây cáp điện. 

Thi công lắp đặt móng tủ điện phân phối. 

Thi công kéo rãi dây cáp điện

15.000

Thi công lắp đặt ống bảo hộ dây 

cáp điện. Thi công lắp đặt móng 

tủ điện phân phối. Thi công kéo 

rãi dây cáp điện

15.000

Thi công lắp đặt ống bảo hộ dây 

cáp điện. Thi công lắp đặt móng 

tủ điện phân phối. Thi công kéo 

rãi dây cáp điện, lắp đặt tủ điện, 

đấu nối thiết bị, phụ tải.

30.000

Thi công lắp đặt ống bảo hộ dây 

cáp điện. Thi công lắp đặt móng 

tủ điện phân phối. Thi công kéo 

rãi dây cáp điện, lắp đặt tủ điện, 

đấu nối thiết bị, phụ tải.

30.000

Thi công lắp đặt ống bảo hộ dây 

cáp điện. Thi công lắp đặt móng 

tủ điện phân phối. Thi công kéo 

rãi dây cáp điện, lắp đặt tủ điện, 

đấu nối thiết bị, phụ tải

70.000

Thi công lắp đặt ống bảo hộ dây 

cáp diện. Thi công lắp đặt móng tủ 

điện phân phối. Thi công kéo rãi 

dây cáp điện, lắp đặt tủ điện, đấu 

nối thiết bị, phụ tải

70.000

Thi công lắp đặt ống bảo hộ 

dây cáp điện. Thi công lắp đặt 

móng tủ điện phân phối. Thi 

công kéo rãi dây cáp điện, lắp 

đặt tủ điện, đấu nối thiết bị, 

phụ tải.

70.000

Hoàn thành công tác đấu 

nối thiết bị, phụ tải. Thực 

hiện công tác kiểm tra 

thông mạch, kỹ thuật...  

Hoàn thành công tác thi 

công đối với gói thầu số 03.

100.000

Hoàn thành công tác đấu nối thiết bị, 

phụ tải. Thực hiện công tác kiểm tra 

thông mạch, kỹ thuật... Hoàn thành công 

tác thi công đối với gói thầu số 05.

100.000
Thực hiện thi công nối thiết bị, 

phụ tải. . Hoàn thành công tác 

thi công đối với gói thầu số 05.

100,00%

III
DỰ ÁN THỰC HIỆN 

BTGPMB: 04 DỰ ÁN
564.585 295.000 289.860 19.187 48.260 53.260 53.260 53.260 53.260 53.260 0 53.560 53.560 68.560 88.860 263.860 289.860 - 98,26%

1
BTGPMB TT Hành 

chính TP Vũng Tàu
7244396

2912/QĐ-

UBND ngày 

27/08/2009; 

559/QĐ-UBND 

ngày 

05/03/2010; 

730/QĐ-UBND 

ngày 

01/04/2020

237.402 2010 2023 200.000 200.000 -

Tháng 2,3 dự kiến Toà án sẽ xét xử 

xong 1 trường hợp khởi kiện, và mời 

các hộ lần cuối để vận động giao mặt 

bằng, trường hợp không bàn giao tháng 

4, 5 cưỡng chế bàn giao

-

Tháng 2,3 dự kiến Toà án sẽ xét xử 

xong 1 trường hợp khởi kiện, và mời 

các hộ lần cuối để vận động giao mặt 

bằng, trường hợp không bàn giao tháng 

4, 5 cưỡng chế bàn giao

-

Tháng 2,3 dự kiến Toà án sẽ xét xử 

xong 1 trường hợp khởi kiện, và mời 

các hộ lần cuối để vận động giao mặt 

bằng, trường hợp không bàn giao tháng 

4, 5 cưỡng chế bàn giao

-
Lập kế hoạch Cưỡng chế nếu các hộ dân 

không bàn giao MB
-

Trình phê duyệt kế hoạch Cưỡng 

chế nếu các hộ dân không bàn 

giao MB

- Tổ chức cưỡng chế (nếu có) -
Bàn giao mặt bằng sạch để chẩn 

bị thực hiện dự án
-

Lập HS Quyết toán trình phê 

duyệt
- Trình Quyết toán dự án - Thẩm tra, phê duyệt Quyết toán - 175.000 200.000 100,00%

2
Trường THCS Hàn 

Thuyên TPVT
7212914

QĐ số 81/QĐ-

UBND ngày 

16/01/2012

         114.285   2015 2024 40.000 29.560 9.187

QLDA: Chờ ý kiến chỉ đạo của UBND 

tỉnh về việc thẩm quyền phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo VB 

hướng dẫn của Bộ kế hoạch và Đầu tư

GPMB: Trình HĐBT xét duyệt thông 

qua cho 03 hộ (đợt 7 ), 

Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, niêm yết công khai, lấy ý kiến, 

thẩm định trình phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Tổ 

chức chi trả tiền  BT, HT.(đợt 7)

28.260

QLDA: Trình hồ sơ báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án qua Hội đồng nhân 

dân tỉnh

GPMB: Trình HĐBT xét duyệt thông 

qua cho 05 hộ (đợt 8 ), 

-  Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, niêm yết công khai, lấy ý kiến, 

thẩm định trình phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Tổ 

chức chi trả tiền  BT, HT.(đợt 8)

28.260

QLDA: Phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án

GPMB: Trình HĐBT xét duyệt thông 

qua cho 03 hộ (đợt 9 ), 

-  Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, niêm yết công khai, lấy ý 

kiến, thẩm định trình phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Tổ 

chức chi trả tiền  BT, HT.(đợt 9)

28.260

QLDA: Trình phê duyệt bổ sung dự toán 

chuẩn bị đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu bước chẩn bị đầu tư

GPMB: 'UBND phường 10 phối hợp với 

Ban 1 và Trung tâm PTQĐ tổ chức vận 

động các hộ chưa nhận tiền, chưa bàn 

giao MB,

- Báo cáo đề xuất cưỡng chế THĐ trình 

UBND thành phố thông qua phòng 

TN&MT.

28.260

QLDA: Tổ chức lựa chọn nhà thầu 

lập dự án điều chỉnh

GPMB: Phối hợp với P.TNMT 

trỉnh UBND thành phố ban hành 

QĐ cưỡng chế THĐ, phối hợp 

UBND phường tống đạt QĐ 

cưỡng chế và tổ chức vận động 

(02 lần) và lập dự thảo phương án 

cưỡng chế THĐ chuyển P.TNMT.

28.260

QLDA: Tổ chức lập dự án điều 

chỉnh

GPMB: Phối hợp với P.TNMT 

trỉnh UBND thành phố phê 

duyệt phương án cưỡng chế 

THĐ và báo cáo UBND tỉnh cho 

phép tổ chức cưỡng chế thu hồi 

đất các hộ chưa bàn giao mặt 

bằng.

28.260

QLDA: Trình SXD thẩm định dự 

án điều chỉnh

GPMB: Ban thực hiện cưỡng chế 

thu hồi đất tổ chức họp các 

phòng ban đơn vị triển khai phân 

công nhiệm vụ thực hiện phương 

án thực hiện công tác cưỡng chế 

THĐ để các đơn vị xây dựng kế 

hoạch thực hiện.

- Tổ chức đối thoại với các hộ 

dân lần cuối.

28.560

QLDA: Trình UBND tỉnh phê 

duyệt dự án điều chỉnh

GPMB: Thực hiện các biện pháp 

hành chính thu hồi đất đối với các 

hộ, đơn vị không hợp tác bàn giao 

mặt bằng

- Ban cưỡng chế THĐ bàn giao 

mặt bằng sạch cho Ban QLDA 

đầu tư xây dựng 1. 

28.560

QLDA: Trình Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu

28.560

QLDA: Phê duyệt điều chỉnh 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ 

chức lựa chọn đơn vị tư vấn 

lập TKBVTC-DT

28.560
QLDA: Tiếp tục tổ chức 

lựa chọn đơn vị tư vấn lập 

TKBVTC-DT

28.560 QLDA: Tổ chức lập TKBVTC-DT 29.560
QLDA: Tổ chức lập TKBVTC-

DT

Trình phê duyệt TBVTC-DT

73,90%

'- GPMB:UBND thành phố phê duyệt 

KPBT 38/40 hộ (bao gồm hộ THĐ, 

BT, HT bổ sung). Tổng KPBT: 38,8 tỷ 

(vượt TMĐT 21 tỷ), trong đó. Đã có 

29 hộ nhận 30,87 tỷ đồng. Còn 8/38 

hộ chưa nhận số tiền 0,522 tỷ đồng; 01 

hộ chưa chia di sản thừa kế; 

- Xây lắp: Phê duyệt điều chỉnh dự án 

tháng 8/2023

Xin KCXD dự án sẽ giả ngân hết KHV

Trang 2/3



Năm bố trí 

vốn khởi 

công

Năm hoàn 

thành theo 

quy định 

hoặc năm 

được gia 

hạn

Tổng

 KHV

Tổng 

giải ngân 

2023

Giải ngân Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế
Lũy kế 

Giải ngân
Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế

Lũy kế Giải 

ngân
Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân
Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế

Lũy kế 

Giải 

ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

Lũy kế 

Giải 

ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

Lũy kế Giải 

ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy 

kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt 

được lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt 

được lũy kế

Lũy kế Giải 

ngân
Tiến độ dự án/kết quả đạt được lũy kế

Lũy kế 

Giải ngân

Tiến độ dự án/kết quả đạt được 

lũy kế

STT
DANH MỤC DỰ ÁN 

NĂM 2023

KẾ HOẠCH THÁNG 7/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 9/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 10/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 12/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 1/2024KẾ HOẠCH THÁNG 2/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 3/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 4/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 5/2023 KẾ HOẠCH THÁNG 6/2023

MÃ DỰ 

ÁN

QĐ phê duyệt 

dự án đầu tư

Khởi công_Hoàn thành

Tổng mức đầu 

tư

KHV năm 2023

Đạt tỷ lệ % Ghi chú

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2023

3
Trường mầm non Rạch 

Dừa Phường Rạch Dừa
7380629

QĐ số 

3225/QĐ-

UBND ngày 

14/11/2016

         106.628   30.000 30.000 -

Chờ công tác giải phóng mặt bằng để 

lập dự toán điều chỉnh, trình thẩm định 

và phê duyệt và thực hiện công tác lựa 

chọn nhà thầu

GPMB: Dự án đang tạm dừng, chờ chủ 

trương của UBND tỉnh. Sau khi có chủ 

trương của UBND tỉnh, chỉ đạo của 

UBND thành phố sẽ lập kế hoạch thực 

hiện tiếp theo

-

Chờ công tác giải phóng mặt bằng để 

lập dự toán điều chỉnh, trình thẩm định 

và phê duyệt và thực hiện công tác lựa 

chọn nhà thầu

-

Chờ công tác giải phóng mặt bằng để 

lập dự toán điều chỉnh, trình thẩm định 

và phê duyệt và thực hiện công tác lựa 

chọn nhà thầu

-

Chờ công tác giải phóng mặt bằng để lập 

dự toán điều chỉnh, trình thẩm định và 

phê duyệt và thực hiện công tác lựa chọn 

nhà thầu

-Chờ công tác BTGPMB để lập dự toán điều chỉnh -Chờ công tác BTGPMB để lập dự toán điều chỉnh - Tổ chức lập dự toán điều chỉnh - Tổ chức lập dự toán điều chỉnh - Tổ chức lập dự toán điều chỉnh 15.000
Trình thẩm định và phê duyệt 

thiết kế triển khai sau thiết cơ 

sở

30.000
Theo dõi thẩm định và phê 

duyệt thiết kế triển khai 

sau thiết cơ sở

30.000
Phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết 

cơ sở
30.000

Trển khai đấu thầu thi công công 

trình
100,00%

4

Đường quy hoạch Biệt 

Chính 2 (đường vào 

trường THCS Hàn 

Thuyên) TPVT

7750777

QĐ số 

2572/QĐ-

UBND ngày 

02/10/2019 

         106.270   25.000 30.300 10.000

Chờ mặt bằng để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu, khởi công xây dựng.

GPMB: Phối hợp Phòng TNMT trình 

UBND thành phố ban hành thông báo 

thu hồi đất và triển khai họp dân phổ 

biến chính sách bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư và tiến hành kiểm đếm thu thập 

hồ sơ.

20.000

Chờ mặt bằng để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu, khởi công xây dựng.

GPMB: Xét duyệt về nguồn gốc đất tại 

UBND phường 10.

- Phối hợp với phòng TN&MT thẩm tra 

hồ sơ BT trình HĐBT xét duyệt thông 

qua 01 hộ, (đợt 1)

25.000

Chờ mặt bằng để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu, khởi công xây dựng.

GPMB: Phối hợp Phòng TNMT tham 

mưu UBND thành phố trình Sở 

TN%MT, HĐ TĐGĐ của tỉnh thông 

qua, trình UBND tỉnh ban hành giá đất 

khảo sát cụ thể của dự án.

25.000

Chờ mặt bằng để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu, khởi công xây dựng.

GPMB: Xét duyệt về nguồn gốc đất tại 

UBND Phường Rạch Dừa.

- Phối hợp với phòng TN&MT thẩm tra 

hồ sơ BT trình HĐBT xét duyệt thông 

qua 01 hộ, (đợt 2)

25.000

Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn 

nhà thầu, tổ chức thi công xây 

dựng

GPMB: Lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, niêm 

yết công khai, lấy ý kiến, thẩm 

định trình phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư và 

Tổ chức chi trả tiền  BT, HT.(đợt 

1)

25.000

Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn 

nhà thầu, tổ chức thi công xây 

dựng

GPMB: Lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, niêm 

yết công khai, lấy ý kiến, thẩm 

định trình phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư và 

Tổ chức chi trả tiền  BT, 

HT.(đợt 2)

25.000

Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn 

nhà thầu, tổ chức thi công xây 

dựng

GPMB: Tiếp tục xét duyệt về 

nguồn gốc đất tại UBND phường 

10 và Phường Rạch Dừa.

- Phối hợp với phòng TN&MT 

thẩm tra hồ sơ BT trình HĐBT 

xét duyệt thông qua 01 hộ, (đợt 

3+4)

25.000

Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn 

nhà thầu, tổ chức thi công xây 

dựng

GPMB: Lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, niêm 

yết công khai, lấy ý kiến, thẩm 

định trình phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư và 

Tổ chức chi trả tiền  BT, HT.(đợt 

3+4)

25.000

Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà 

thầu, tổ chức thi công xây dựng

GPMB: UBND phường 10 phối 

hợp với Ban 1 và Trung tâm PTQĐ 

tổ chức vận động các hộ chưa nhận 

tiền, chưa bàn giao MB,

- Báo cáo đề xuất cưỡng chế THĐ 

trình UBND thành phố thông qua 

phòng TN&MT.

25.000

Chờ mặt bằng tổ chức lựa 

chọn nhà thầu, tổ chức thi 

công xây dựng

GPMB:  Phối hợp với 

P.TNMT trỉnh UBND thành 

phố ban hành QĐ cưỡng chế 

THĐ, phối hợp UBND phường 

tống đạt QĐ cưỡng chế và tổ 

chức vận động (02 lần) và lập 

dự thảo phương án cưỡng chế 

THĐ chuyển P.TNMT.

30.300

Chờ mặt bằng tổ chức lựa 

chọn nhà thầu, tổ chức thi 

công xây dựng.

GPMB: Phối hợp với 

P.TNMT trỉnh UBND 

thành phố phê duyệt 

phương án cưỡng chế THĐ 

và báo cáo UBND tỉnh cho 

phép tổ chức cưỡng chế 

thu hồi đất các hộ chưa bàn 

giao mặt bằng.

30.300
Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn nhà 

thầu, tổ chức thi công xây dựng.
30.300

Chờ mặt bằng tổ chức lựa chọn 

nhà thầu, tổ chức thi công xây 

dựng.

121,20%

UBND thành phố phê duyệt KPBT 

35/77 hộ (bao gồm hộ THĐ, BT, HT 

bổ sung). Tổng KPBT: 51,0 tỷ, trong 

đó. Đã có 11/20 hộ nhận 20,5tỷ đồng. 

Còn 09/20 hộ chưa nhận số tiền 15,3tỷ 

đồng; Đợt 3 chưa mời chi trả

 - Nhăm GN hết KHV sẽ điều chuyển 

vốn từ các công trình khác  sang  giải 

ngân

IV
DỰ ÁN CHUẨN BỊ 

ĐẦU TƯ: 08 DỰ ÁN
240.449 3.300 3.100 - - - - - - 25 50 50 50 50 2.050 3.100 - 93,94%

1
Chung cư tái định cư tại 

Khu tái định cư phường 

Thắng Nhất

7984356

NQ số 60/NQ-

HĐND ngày 

25/10/2022

         240.449   1.000 1.000 -  - Phê duyệt HSMT lập BCNC khả thi -  - Tổ chức LCNT lập BCNC khả thi -  - Tổ chức lập BCNC khả thi -
 - Tổ chức lập BCNC khả thi, lấy ý kiến 

PCCC
-  - Hoàn thành lập BCNCKT -  - Trình PD BCNCKT -  - Trình PD KHLCNT -

 - Lập HSMT, tổ chức LCNT 

TKBVTC-DT công trình
-

 - LCNT TKBVTC-DT và triển khai 

thiết kế
-  - Triển khai thiết kế -  - Triển khai thiết kế -  - Triển khai thiết kế 1.000  - Triển khai thiết kế 100,00%

2
Xây dựng Trung tâm Y 

tế thành phố Vũng Tàu
50 50 -

Điều chỉnh, bổ sung PA thiết kế theo 

nội dung thông báo thẩm định BC đề 

xuất chủ trương của SKH-ĐT

-
Trình SKH-ĐT trình thẩm định BC đề 

xuất chủ trương
-

Trình HĐĐT thẩm định BC đề xuất chủ 

trương
- Lập BC nghiên cứu khả thi - Lập BC nghiên cứu khả thi - Lập BC nghiên cứu khả thi 25

Trình thẩm định, phê duyệt BC 

nghiên cứu khả thi
50 Lập, trình phê duyệt KH LCNT -

Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu 

Lập thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở

-
Lập thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở
-

Lập thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở
-

Thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở
50 100,00%

3

HTKT khu tái định cư 

phục vụ giải phóng mặt 

bằng dự án Nạo vét kênh 

Bến Đình

50 0 -
Thực hiện các thủ tục tách 24ha ra khỏi 

dự án Khu đô thị Phước Thắng
-

Thực hiện các thủ tục tách 24ha ra khỏi 

dự án Khu đô thị Phước Thắng
-

Thực hiện các thủ tục tách 24ha ra 

khỏi dự án Khu đô thị Phước Thắng
-

Thực hiện các thủ tục tách 24ha ra khỏi 

dự án Khu đô thị Phước Thắng
-

Thực hiện các thủ tục tách 24ha ra 

khỏi dự án Khu đô thị Phước 

Thắng

-
Thực hiện các thủ tục tách 24ha 

ra khỏi dự án Khu đô thị Phước 

Thắng

-

Lập phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch 1/500 sau khi tách 24ha ra 

khỏi dự án khu đô thị Phước 

Thắng

-

Lập phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch 1/500 sau khi tách 24ha ra 

khỏi dự án khu đô thị Phước 

Thắng

-
Lập phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch 1/500 sau khi tách 24ha ra 

khỏi dự án khu đô thị Phước Thắng

-
Lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án 
-

Lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án 
-

Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án 
-

Lập báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án 
0,00%

4
Khu tái định cư Bàu 

Trũng TPVT
50 0 -

Tổ chức họp hội đồng thẩm định nhiệm 

vụ lập quy hoạch chi tiết 1/500
-

Hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch theo 

kết luận của HĐTĐ; Phê duyệt nhiệm vụ 

lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái 

định cư Bàu Trũng

-
Tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết 

1/500 Khu tái định cư Bàu Trũng
-

Tổ chức lấy ý kiến các sở ngành, cộng 

đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết 

1/500 Khu tái định cư Bàu Trũng

-
Tổ chức thẩm định quy hoạch chi 

tiết 1/500 Khu tái định cư Bàu 

Trũng

-

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi 

tiết 1/500 Khu tái đính cư Bàu 

Trũng; lập các thủ tục lựa chọn 

nhà thầu lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư của dự án

-
Lập báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư của dự án
-

Trình thẩm định báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư của dự án tại 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

-

Hoàn thành công tác thẩm định báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư của 

dự án
-

Theo dõi quá trình thẩm tra và 

phê duyệt chủ trương đầu tư 

của dự án tại HĐND tỉnh BR-

VT

-

Thực hiện các thủ tục để 

lựa chọn các nhà thầu bước 

chuẩn bị đầu tư: khảo sát 

địa hình, khảo sát địa chất, 

tư vấn lập báo cáo nghiên 

cứu khả khi

-
Tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

của dự án
-

Tổ chức lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi của dự án
0,00%

5

Ngầm hóa lưới điện 

trên địa bàn thành phố 

Vũng Tàu (12 tuyến 

đường)

50 50 - Trình thẩm định BCĐXCTĐT dự án -
Phối hợp, theo dõi trong quá trình thẩm 

định, phê duyệt chủ trương dự án
-

Phối hợp theo dõi trong quá trình thẩm 

định, phê duyệt chủ trương dự án
- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án -

Lập_trình phê duyệt dự toán giai 

đoạn chuẩn bị đầu tư
-

Thẩm định và phê duyệt dự toán  

giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trình 

phê duyệt KHLCNT giai đoạn 

CBĐT

-

Thẩm định, phê duyệt KHLCNT 

giai đoạn CBĐT.

Lập HSMT tư vấn lập BCNCKH 

thi dự án

-

Thẩm định, phê duyệt HSMT, giá 

gói thầu.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu gói 

thầu tư vấn lập BCNCKT dự án

50
Thực hiện công tác lựa chọn nhà 

thầu tư vấn lập BCNCKT dự án
50

Hoàn thành công tác lựa chọn 

nhà thầu tư vấn lập BCNCKT 

dự án

50
Ký kết hợp đồng. Thực 

hiện hồ sơ lập BCNCKT dự 

án

50
Phối hợp, theo dõi bước lập hồ sơ 

BCNCKT dự án để trình thẩm định và 

phê duyệt dự án.

50
Phối hợp, theo dõi bước lập hồ 

sơ BCNCKT dự án để trình 

thẩm định và phê duyệt dự án.

100,00%

6
Công viên Bàu sen 

thành phố Vũng tàu
2.000 2.000 -

Theo dõi hồ sơ đang trình thẩm định 

chủ trương tại sở KH-ĐT
-

Theo dõi hồ sơ đang trình thẩm định 

chủ trương tại sở KH-ĐT
-

Họp thông qua chủ trương ở HĐ thẩm 

định UBND tỉnh
-

Hoàn thiện và trình lại chủ trương để 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
-

Theo dõi và hoàn thiện hồ sơ tại 

HĐND tỉnh
-

Trình HĐND xem xét phê duyệt 

tại kì họp
-

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án
-

Trình phê duyệt dự toán chuẩn bị 

đầu tư dự án
-

Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư 

dự án và trình KHLCNT bước 

chuẩn bị đầu tư

-
Phê duyệt KHLCNT bước 

chuẩn bị đầu tư
-

Trình chỉ định thầu của gói 

thầu khảo sát, Trình HSMT 

báo cáo nghiên cứu khả thi

2.000
Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức 

mời thầu tư vấn, tạm ứng chi phí tư vấn. 
2.000

Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ 

chức mời thầu tư vấn, tạm ứng 

chi phí tư vấn.

100,00%

7
Đường Hàng Điều 4 

(đoạn từ đường 30/4 

đến đường 51B)

50 0 -
Đơn vị Tư vấn Hoàn thiện Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư
-

Trình thẩm định, theo dõi chủ trương tại 

sở KH-ĐT
-

Họp thông qua chủ trương ở HĐ thẩm 

định UBND tỉnh
-

Hoàn thiện và trình lại chủ trương để 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
-

Theo dõi và hoàn thiện hồ sơ tại 

HĐND tỉnh
-

Trình HĐND xem xét phê duyệt 

tại kì họp
-

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án
-

Trình phê duyệt dự toán chuẩn bị 

đầu tư dự án
-

Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư 

dự án và trình KHLCNT bước 

chuẩn bị đầu tư

-
Phê duyệt KHLCNT bước 

chuẩn bị đầu tư
-

Trình chỉ định thầu của gói 

thầu khảo sát, Trình HSMT 

báo cáo nghiên cứu khả thi

-
Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức 

mời thầu tư vấn, tạm ứng chi phí tư vấn
-

Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ 

chức mời thầu tư vấn, tạm ứng 

chi phí tư vấn. 

0,00%

8
HTKT khu tái định cư 

tại khu  Bắc Phước 

Thắng

50 0 - Chờ duyệt quy hoạch 1/500 - Chờ duyệt quy hoạch 1/500 - Chờ duyệt quy hoạch 1/500 - Chờ duyệt quy hoạch 1/500 - Chờ duyệt quy hoạch 1/500 - Chờ duyệt quy hoạch 1/500 - Chờ duyệt quy hoạch 1/500 - Chờ duyệt quy hoạch 1/500 - Chờ duyệt quy hoạch 1/500 - Chờ duyệt quy hoạch 1/500 - Chờ duyệt quy hoạch 1/500 - Chờ duyệt quy hoạch 1/500 - Chờ duyệt quy hoạch 1/500 0,00%

Cam kết: UBND thành phố Vũng Tàu cam kết và chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh, Tỉnh ủy về việc thực hiện đúng tiến độ và giải ngân số vốn kế hoạch năm 2023.

Trang 3/3
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